Quyển I/Phần III/Chương I 

CHUÔNG I 
NHÀ NGÔ 

( 939 — 965 ) 
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II. Thập-nhị Sứ- 
— quân 

1. — TIỀN NGÔ-VƯƠNG (939-965). Năm kỷ-hợỉ (939) Ngô 

Quyền ^ lí xưng vương, đóng đô ở cổ-loa ~Ề il (thuộc huyện 
Đông-anh, tỉnh Phúc-yên). Ngô-vương đặt quan chức, chế triều- 
nghỉ, định phục-sác và chỉnh-đốn việc chính-trị trong nước, chí 
muốn dụng nghiệp lâu dài, nhưng chỉ làm vua được có 6 năm, 
đến năm gỉáp-thìn (944) thì mất, thọ 47 tuổi. 

2. DƯƠNG TAM KHA (945-950). Ngô-vương trước lấy con 
Dương diên Nghệ là Dương-thị lập làm vương-hậu; đến lúc 

mất, vương ủy-thác con là Ngô xương Ngập ^ H s cho 

Dương tam Kha ịỀ — 15 là em Dương-hậu $1 in. Dương tam 

Kha bèn cưóp lấy quyển của cháu, tự xưng là Bình-vương ¥■ I. 


Ngô xương Ngập thấy biến, chạy trốn sang Nam-sách Pã 

(thuộc Hảỉ-dương) vào ẩn ở nhà Phạm Lịnh-công >B V Ố ở 

Trà-hương (huyện Kỉm-thành). Tam Kha sai quân đi đuổi 

bát. Phạm Lịnh-công đem vào dấu trong núi. Dương tam Kha 

bắt em Ngô xương Ngập là Ngô xương Văn ^ Ễ nuôi làm 
con nuôi. 

Năm canh-tuất (905) có dân ở tại thôn Tháỉ-bình (thuộc Son-tây) 
làm loạn. Dương tam Kha sai Ngô xương Văn cùngvói tưóng là 

Dương cát Lợi s Í'J và Đỗ cảnh Thạc tt ĨẾ ĨM đem quân đi 
đánh. Đỉ đến Từ-lỉêm, Ngô xương Văn mưu vói hai tưóng đem 
quân trở vể bắt Dương tam Kha. 

Ngô xương Văn nghĩ tình cậu cháu không nỡ giết, chỉ giáng 
xuống làm Trương Dương-công ịề Ã. 

3. HẬU NGÔ-VƯƠNG (950-965). Ngô vương Văn bỏ Dương 

tam Kha đi rồi, xung là Nam-tấn-vưong j| H ĩvà sai người đi 
đến làng Trà-hưong rước anh là Ngô xương Ngập về cùng coi 

việc nước. Ngô xương Ngập về xung là Thỉên-sách-vưong ^ 

3E. cả hai anh em làm vua, sử gọi là Hậu Ngô-vưong. 

Làm vua được ít lâu, Thỉên-sách vương đã toan giữ lấy quyển 
một mình, nhung đến năm gỉáp-dần (954) thì mất. 

Thế-lực nhà Ngô bấy giờ mỗi ngày một kém, gỉặc-gỉã nổi lên 
khắp cả mọi nơi. Nam-tấn-vưong phải thân chỉnh đi đánh dẹp. 
Khỉ đi đánh giặc ở hai thôn Tháỉ-bình, không may bị tên bán 
chết. Bấy giờ là năm ất-sửu (965), Nam-tấn-vưong làm vua 
được 15 năm. 



II. THẬP-NHỊ SỨ-QUÂN (945-967). Từ khỉ Dương tam Kha 
tiếm-vị rồi, những ngưòỉ thổ-hào ở các nơi như bọn Trần Lãm, 
Kiểu công Hãn V. V... đểu xương lên độc-lập, xưng là sứ-quân 

ÍẼ vể sau Nam-tấn-vương đã khôi-phục được nghiệp cũ, 
nhưng mà các sứ-quân vẫn không chịu vể thần-phục. Bỏi vậy 
nhà vua cứ phải đi đánh dẹp mãi, mà không yên được. Đến khỉ 
Nam-tấn-vương bị giặc bán chết, thì con Thỉên-sách-vương là 

Ngô xương Xí ^ H ÍSỄ lên nối nghiệp, nhưng thế nhà vua lúc 
ấy suy-nhược lắm, không ai phục-tùng nữa. Ngô xương Xí về 
đóng giữ đất Bình-kỉểu. Tương nhà Ngô là Đỗ cảnh Thạc cũng 
giữ một chỗ xưng là sứ-quân. 

Lúc bấy giờ trong nước có cả thảy 12 sứ-quân, gây ra cảnh nội 
loạn kéo dài đến hơn 20 năm. Mưòỉ hai sứ-quân là: 

1. Ngô xương Xí ^ H ÍSỄ giữ Bình-kỉểu ¥■ ÍB (nay là làng Bình- 

kỉểu, phủ Khoáỉ-châu, Hưng-yên) 

2. Đỗ cảnh Thạc tt M ĨM giữ Đỗ-động-gỉang tt 5|p| >1 (thuộc 

huyện Thanh-oaỉ) 

3. Trần Lãm K, xưng là Trần Mỉnh-công K EỊ£| giữ Bố- 

hải-khẩu /§ □ (Kỳ-bố, tỉnh Tháỉ-bình) 

4. Kiểu công Hãn ÍB xưng là Kiểu Tam-chế ÍS H su giữ 

Phong-châu lllặ 'J'N (huyện Bạch-hạc) 

5. Nguyễn Khoan Ptt Jt, xưng là Nguyễn Tháỉ-bình Ptt ¥■ giữ 

Tam-đái H (phủ Vĩnh-tường) 

6. Ngô nhật Khánh ^0 8, xưng là Ngô Lãm-công giữ 



Đường-lâm ÍỀ w (Phúc-thọ, Sơn-tây) 

7. Lý Khuê $ xưng là Lý Lang-công $ Ềĩ y ì\ giữ Siêu-loại 

ĩi ỈIJf (Thuận-thành) 

8. Nguyễn thủ Tiệp I5È \F ỉ$, xưng là Nguyễn Lịnh-công Ptĩ 

y ì\ giữ Tỉên-du fllj ÌÊ (Bắc-nỉnh) 

9. Lữ Đường s JB, xưng là LữTá-công s fe Ã gỉữTế-gỉang 

ịữ /X (Văn-gỉang, Bắc-nỉnh) 

10. Nguyễn Siêu Ptè jS, xưng là Nguyễn Hữu-công Ptĩ íĩ Ã giữ 

Tây-phù-liệt H ^!l (Thanh-trì, Hà-đông) 

11. Kiểu Thuận ÍS |lll, xung là Kiểu Lịnh-công ÍB V* giữ 

Hổi-hổ 0 ;Í0 (Cẩm-khê, Son-tây) 

12. Phạm bạch Hổ Ib â , xung là Phạm Phòng át ỆE 155 ÌM 
giữ Đằng-châu K : M (Hung-yên) 

Những sứ-quân ấy cứ đánh lẫn nhau, làm cho dân-gỉan khổ-sở. 
Sau nhờ có ông Đinh bộ Lĩnh ở Hoa-lư đem quân đi đánh, móỉ 
dẹp xong cái loạn sứ-quân, đem gỉang-sơn lại làm một mối, và 
lập nên cơ-nghỉệp nhà Đỉnh vậy. 

NGÔ TRIỀU THẾ PHổ Ịẵ SI ti !§ 

Ngô-vương 
Quyển ^ ns 


Thiên-sách-vương 

Ngô-xương-Ngập 


N am-tấn- vưong 
Ngô-xưong-Văn 







3E ^ g s 


iiĩ^gẰ 


sứ-quân Ngô xương 
Xí g Ị* 1 ít 


Quyển I/Phần III/Chưcmg II 
CHƯƠNG II 

NHÀ ĐINH 

T R 

( 968 — 980 ) 

1. Đỉnh Tiên-hoàng 

2. Đinh Phê-đê 

I. ĐINH TIÊN-HOÀNG (968-979). Đinh bộ Lĩnh[l] là người ở 
Hoa-lư động {£ HI M (huyện Gỉa-vỉễn, tỉnh Nỉnh-bình), con ông 

Đinh công Trứ T Ã it làm thứ-sử ở Hoan-châu về đòi Dương 
diên Nghệ và đòi Ngô-vưong Quyền. Đỉnh công Trứ mất sóm, 
BỘ Lĩnh theo mẹ về quê ở, thường đi choi với trẻ chăn trâu-bò, 
bắt chúng khoanh tay làm kiệu để ngồi cho chúng rước, và lại 
lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau. Trẻ xứ ấy đứa nào cũng 
sợ, tôn lên làm anh. Đến lúc khôn-lán lên, dân làng ở đấy theo 
phục rất nhiều, nhưng sau vì không hòa với chú, cho nên BỘ 

Lĩnh cùng với con là Liễn ỉil sang ở vói sứ-quân Trần Mỉnh- 
công ở Bố-hải khẩu (phủ Kỉến-xương, Thái-bình). 


Trần Mỉnh-công thấy ngưòi khôi-ngô, có chí-khí, đem lòng yêu- 
mến, cho được giữ bỉnh-quyển. Đến khỉ Trần Mỉnh-công mất, 
Đỉnh bộ Lĩnh đem quân vể giữ Hoa-lư, chỉêu-mộ những người 
hào-kỉệt, hùng cứ một phương. Năm tân-họi (951) đời Hậu Ngô- 
vương, Nam-Tấn-vương và Thiên- Sách- vương đã đem quân vào 
đánh không được. Đến khỉ nhà Ngô mất rồi, Đỉnh bộ Lĩnh hàng 

được sứ-quân Phạm Phòng-át Ib Kĩ ÌB., phá được Đỗ-động của 

Đỗ cảnh Thạc tt iR ĨM . Từ đó đánh đâu được đấy, cho nên 

chúng tôn là Vạn-tháng-vương II 3E. Chỉ trong một năm mà 
vương bỉnh được các sứ-quân và lập thành nghiệp đế. 

Năm mậu-thìn (968) Vạn-th ắng- vương lên ngôi Hoàng-đế, tức 

là Tỉên-hoàng-đế, đặt quốc-hỉệu là Đạỉ-cồ-vỉệt n ĨS, đóng 
đô ở Hoa-lư. Tỉên-hoàng xây cung-đỉện, chế trỉểu-nghỉ, định 

phẩm-hàm quan văn quan võ, phong cho Nguyễn Bặc Ptt lu làm 

Định quốc công, Lê Hoàn 5? te làm Thập-đạo tưáng-quân + ỈM 

Ip!, và phong cho con là Đỉnh Liễn làm Nam-vỉệt-vương. 

Năm canh-ngọ (970) Tiên-hoàng đặt niên-hiệu là Tháỉ-bình 
nguyên-nỉên ^ W- ft ^ , và đặt năm ngôi Hoàng-hậu. 

Trong khỉ vua Đỉnh Tỉên-hoàng dẹp loạn sứ-quân ở nước ta, thì 
ở bên Tàu ông Triệu khuông Dận j@t lĩ Jll nối nghiệp nhà Hậu- 
Chu ÍỀ m tức là vua Thái-tổ nhà Tống. Đến năm canh-ngọ (970) 
vua Tháỉ-tổ nhà Tống sai tương là Phan Mỹ /§ Éi sang đánh lấy 

Nam-Hán Wĩ : M. Vua Tỉên-hoàng sợ quân nhà Tống 7^ sang đánh, 
bèn sai sứ sang thông hiếu vói Tống-trỉểu. 



Năm nhâm-thân (972) Tỉên-hoàng lại sai Nam-vỉệt-vưong là 
Liễn đem đồ phương vật sang cống nhà Tống. Vua nhà Tống sai 

sứ sang phong cho Tỉên-hoàng làm Giao-chỉ quận vưcmg Sc. ỉlt 

BP 3E và phong cho Nam- việt- vương Liễn làm Tĩnh-hảỉ-quân 
Tiết-độ-sứ, An-nam đô-hộ. 

Từ đó nước ta cứ giữ lệ sang triều cống nước Tàu. 

Việc chính-trị trong nước thì lúc bấy giờ còn có nhiều ngưòỉ 
quen thói lúc loạn, không chịu tuân theo luật-lệ. Tỉên-hoàng phải 
dùng oai để trừng-trị những bọn gian-ác: đặt vạc dầu ở trước 
điện, nuôi hổ báo ở trong vườn, rồi hạ lệnh rằng hễ ai phạm tội 
thì bỏ vạc dầu hay là cho hổ báo ăn. Hình-luật uy-nghiêm như 
thế, thì cũng quá lắm, nhưng nhờ có những hình-luật ấy thì dân 
trong nước mới dần dần được yên. 

Việc bỉnh-lính thì Tỉên-hoàng phân ra đạo, quân, lữ, tôt, ngũ. 
Mỗi một đạo có 10 quân; 1 quân 10 lữ; 1 lữ 10 tốt; 1 tốt 10 ngũ; 
1 ngũ 10 người. 

vậy một đạo là 100.000 người, và cứ sô ấy mà tính thì nhà Đỉnh 
bấy giờ có 10 đạo, là 1.000.000 người. 

Thiết tưởng nước ta bấy giờ đất thì nhỏ, ngưòỉ thì ít, lấy đâu 
làm một triệu quân được, và lấy cơm gạo đâu mà nuôi được bấy 
nhiêu người. Họa chăng Tỉên-hoàng có được độ 10 vạn người đã 
là nhiều. 

Tỉên-hoàng bỏ trưởng lập ấu, cho đứa con út là Hạng Lang 1JI 

Ềĩ làm Tháỉ-tử. Con trưởng là Nam- việt- vương Liễn đã theo 
Tiên-hoàng đi trận-mạc từ thủa hàn-vỉ, nay không được ngôi 



Tháỉ-tử, lấy sự ấy làm tức-gỉận bèn khiến ngưòỉ giết Hạng 
Lang đi. Ay là gây nên mối loạn ở trong nhà. 

Năm kỹ-mão (979) vua Tỉên-hoàng và Nam- việt- vương Liễn bị 

tên Đỗ Thích tì: giết chết, sử chép rằng tên Đỗ Thích trước 
làm lại, đêm nằm thấy sao roi vào mồm, tưởng là triệu mình 
được làm vua, bèn định bụng làm sự thí-đoạt. Một hôm Đỗ 
Thích thấy Tỉên-hoàng say rượu nằm trong cung, bèn lẻn vào 
giết Tỉên-hoàng đi, rồi giết cả Nam-việt-vương Liễn. 

Đình-thần tìm bát được Đỗ Thích đem làm tội, và tôn vệ-vương 
ílr 3E Đinh Tuệ T lên làm vua. 

Tiên-hoàng làm vua được 12 năm, thọ được 56 tuổi. 

2. PHÊ-ĐÊ (979-980). vệ-vương mới có 6 tuổi lên làm vua, 
quyển-chính ở cả Thập-đạo tưáng-quân là Lê Hoàn s? te. Lê 
Hoàn lại cùng với Dương Tháỉ-hậu ịề Ẽ tư thông. 

Các quan đạỉ-thần bấy giờ là bọn Đỉnh Điển T íữ , Nguyễn 

Bặc Ptt m thấy Lê Hoàn nhiếp chính lộng quyển quá, mới cử 
bỉnh-mã đến đánh, nhưng bị Lê Hoàn giết cả. 

Lúc bấy giờ nhà Tống nghe tin Tỉên-hoàng đã mất, tự-quân còn 
dại, muốn thừa thế sang lấy nước ta, mới hội đại bỉnh ở gần 
biên-giói. 

Bên ta được tin quân Tàu sắp sang, Lê Hoàn sai Phạm cự Lượng 

)B Ẽ Í1 làm đạỉ-tưóng đem bỉnh đi chống-gỉữ. Trước khỉ khởi 
hành, Phạm cự Lượng họp cả quân-sĩ lại ở trong điện, rồi nói 
rằng: “Bây giờ quân nghịch sáp vào cõi, mà vua thì còn bé, lấy ai 
mà thưởng phạt cho chúng mình. Dấu chúng mình có hết sức 



lập được chút công nào, thì rồi ai biết cho? Chi bằng nay ta tôn 
Thập-đạo tướng-quân lên làm vua rồi ra đánh thì hơn[2]”. 

Quân-sĩ nghe nói đểu hô vạn tuế. Tháỉ-hậu thấy quân-sĩ thuận 
cả, mới sai lấy áo long-cổn mặc vào cho Lê Hoàn. 

Lê Hoàn lên làm vua, giáng Đỉnh Tuệ xuống làm vệ-vưong, sử 
gọi là Phế-đế. 

Nhà Đỉnh làm vua được 2 đời, cả thảy là 14 năm. 

ĐINH-TRlỂU THẾ PHổ T §8 "tt tg 

Đinh Tỉên- 
hoàng T % M 


Đinh 

Liễn 

Vệ-Vương 
Đinh Tuệ 

Đinh 

Hạng 

Lang 

Ta 

ílĩ ĨE T fi 

T m ® 


Chú thích cuối trang 

1. A CÓ sách chép rằng Đỉnh Tỉên-hoàng tên là Hoàn te, chứ 
không phải là BỘ Lĩnh. BỘ Lĩnh là một tước quan của Trần 
Lãm phong cho Đỉnh Hoàn. Nhưng xét trong « Khâm-định 
Việt-sử» và cách sách khác thì thấy chép Đỉnh bộ Lĩnh chớ 




không thấy Đỉnh Hoàn, vậy nay cứ theo sách Khâm-định 
mà chép. 

2. Á Xem sử Tàu, nhà Tống lấy ngôi nhà Hậu-Chu cũng 
giống như bên ta nhà Tỉền-Lê lấy ngôi nhà Đỉnh. Nhà làm 
sử có chép lẫn nhau không? 


Quyển I/Phần III/Chương III 
CHƯƠNG III 

NHÀ TIỂN-LÊ 

tu s? R 

( 980 — 1009 ) 

1. Lê Đạỉ-hành 

2. Phá quân nhà Tông 

3. Đánh Chiêm-thành 

4. Việc đánh-dẹp và sửa sang trong nước 

5. Lê Trung-tông 

6. Lê long Đĩnh 

I. LÊ ĐẠI HÀNH (980-1005). Lê Hoàn ÍI là người làng Bảo- 
thái, huyện Thanh-liêm, tỉnh Hà-nam bây giờ, làm quan Thập- 
đạo tương-quân nhà Đỉnh. Nhân khỉ vua nhà Đỉnh còn trẻ tuổi, 
và lại có quân nhà Tống sang xâm, quân-sĩ tôn Lê Hoàn lên làm 

vua, tức là Đại-hành Hoàng-đế ;Ả; ÍT M 'S, niên-hỉệu là Thỉên- 

phúc ^ (980-988), Hưng-thống M ếĩt (989-993), và ứng- 

thỉên ss ^ (994-1005). 

Vua Đạỉ-hành lên làm vua rồi sai sứ đưa thư sang nhà Tống nói 
dối là thư của Đỉnh Tuệ (Phế-đế) xin phong, có ý để nhà Tống 


hoãn bỉnh lại. Nhưng vua nhà Tống không nghe, sai sứ sang trách 
Đại-hành rằng sao được xung đế, và lại nói rằng: « Nhà Đỉnh 
truyền tập đã ba đời rồi, vậy cho Đỉnh Tuệ làm Thống-soáỉ, Lê 
Hoàn làm phó. Nhược bằng Đỉnh Tuệ còn trẻ tuổi không làm 
được, thì Lê Hoàn phải bát mẹ con Đỉnh Tuệ sang chầu Bắc- 
trỉểu, rồi sẽ phong quan-tước cho Lê Hoàn ». Vua Đạỉ-hành biết 
mưu nhà Tống bèn không chịu và sửa-sang sự phòng-bị. 

2. PHÁ QUÂN NHÀ TỐNG. Nhà Tống thấy vua Đại-hành 
không chịu nghe lời, bèn sai tưáng đem quân sang đánh. Tháng 3 

năm tân-tị (981) thì bọn Hầu nhân Bảo f$i íz B và Tôn toàn 

Hưng ® 'Ề H tiến quân sang mặt Lạng-sơn, bọn Luu-trừng 

/§ đem thủy-quân sang mặt Bạch-đằng-gỉang. 

Vua Đạỉ-hành đem bỉnh-thuyển ra chống giữ ở Bạch-đằng. 
Quân nhà Tống tiến lên thế mạnh lắm, quan quân đánh không 
lại phải lùi. Bấy giờ lục-quân của bọn Hầu nhân Bảo tiến sang 

đến Chỉ-lăng s fẫ (thuộc Ôn-châu, Lạng-sơn), vua Đại-hành sai 
người sang trá hàng để dụ Hầu nhân Bảo đến chổ hiểm bắt 
chém đi, rồi đuổi đánh quân nhà Tống chém giết được quá nửa, 
và bắt được hai ngưòi bộ-tướng. 

Bọn Lưu Trừng thấy lục-quân đã tan vỡ, vội-vàng đem thủy- 
quân rút vể. 

Quân ta tuy tháng trận, nhưng vua Đạỉ-hành sợ thế-lực không 
chống với Tàu được lâu, bèn sai sứ đem hai viên tương bắt được 
sang trả nhà Tống và xỉn theo lệ triều cống. Lúc ấy ở phía bắc 

nước Tàu có quân Khỉết-đan Sỉ ^(Hung-nô) đang đánh phá, cho 



nên vua nhà Tống cũng thuận, thôi việc chiến-tranh vái nước ta, 
và phong cho vua Đạỉ-hành làm chức Tỉết-độ-sứ. 

Năm quí-tị (993) nhà Tống sách phong cho vua Đạỉ-hành làm 
Giao-chỉ quận-vương, rồi đến năm đỉnh-dậu (997) lại gia phong 

là Nam-bình- vương ITĨ. 

Bấy giờ sứ nhà Tống thường hay đi lại, có khỉ vua Đạỉ-hành 
phụng chiếu mà không lạy, nói dối rằng đi dánh giặc ngã ngựa 
đau chân. Nhà Tống biết là dối, nhưng cũng làm ngơ đi. 

3. ĐÁNH CHIÊM-THÀNH. Vua Đại-hành phá được quân nhà 

Tống rồi, định sang đánh Chỉêm-thành tlĩ, vì lúc vua Đạỉ- 
hành lên ngôi, có sai sứ sang Chỉêm-thành, bị vua nước ấy bát 
giam sứ lại. Đến khỉ việc phía bác đã yên, vua Đạỉ-hành đem 
bỉnh sang đánh báo thù. Quân vua Đạỉ-hành sang chiếm giữ 
dược kỉnh-thành nước Chiêm và bát được ngưòỉ, lấy được của 
rất nhiều. Từ đấy nước Chỉêm-thành phải sang triều cống nước 
ta. 

4. VIỆC ĐÁNH-DẸP VÀ SỬA-SANG TRONG NƯỚC. Việc 
trong nước thì có các quan đại thần là bọn Từ Mục 8, Phạm 

cự Lượng )B Ẽl, Ngô tử An ^ í ^ giúp rập. Đặt luật-lệ, 
luyện quân-lính và sửa-sang mọi việc. 

Bấy giờ thường hay có các động Mường và những ngưòỉ các 
châu quận làm phản, vua Đại-hành phải thân chỉnh đi đánh-dẹp, 

bình được 49 động Hà-man m s /|p| (thuộc huyện Thạch-thành, 
tỉnh Thanh-hóa) và dẹp yên những ngưòi phản-nghịch ở các noi. 
BỞi vậy thanh-thế vua Đạỉ-hành lúc bấy giờ rất là lùng-lẫy. 



Năm ất-tị (1005) là năm ứng-thỉên thứ 12, vua Đạỉ-hành mất, 
thọ 65 tuổi, làm vua được 24 năm. 

5. LÊ TRUNG-TÔNG (1005). Vua Đạỉ-hành đã định cho ngưòỉ 

con thứ ba là Long Việt li Ềẫ làm tháỉ-tử, nhưng đến lúc vua 
Đạỉ-hành mất, các hoàng-tử tranh ngôi đánh nhau trong bảy 
tháng. Đến khỉ Long Việt vừa mới lên ngôi được 3 ngày thì bị 

em là Long Đĩnh li ts sai người vào cung giết đi, thọ 23 tuổi. 

sử gọi là Lê Trung-tông S? ^ 

6. LÊ LONG ĐĨNH (1005-1009). LONG ĐĨNH là người bạo- 
ngược, tính hay chém giết, ác bằng Kiệt, Trụ ngày xưa. Khỉ đã 
giết anh rồi, lên làm vua thường cứ lấy sự giết ngưòỉ làm trò 
chơi: có khỉ những tù phạm phải hình, thì bát lấy rom tẩm dầu 
quấn vào ngưòỉ rồi đốt sống; có khỉ bát tù trèo lên cây rồi ở 
dưói sai người chặt gốc cho cây đổ; có khỉ bỏ ngưòi vào sọt rồi 
đem thả xuống sông. Làm những điểu ác như thế thì lấy làm 
thích chí. Một hôm lấy mía để lên đầu nhà sư mà róc vỏ, rồi 
thỉnh-thoảng giả tảng nhỡ tay bổ dao vào đầu sư chảy máu ra, 
trông thấy thế làm vui cười. Còn khỉ ra buổi chầu, có aỉ tấu sớ 
điểu gì thì cho những thằng hể nói khôỉ-hàỉ hay là nhại tiếng 
làm trò. 

Long Đĩnh làm vua được 2 năm đổi nỉên-hỉệu là cảnh-thụy 
(1008-1009). Sang năm sau là năm kỷ-dậu (1009) thì mất, làm 
vua được 4 năm, thọ 24 tuổi. 

Vĩ lúc sống dâm-dục quá độ, mác bệnh không ngồi được, đến 
buổi chầu thì cứ nằm mà thị triều, cho nên tục gọi là Ngọa- 
triểu. 



Long Đĩnh mất rồi, con thì bé, đình-thẩn nhân dịp tôn Lý công 
Uẩn lên làm vua, khai sáng nên cơ-nghỉệp nhà Lý. 

Nhà Tỉền-Lê làm vua được 3 đời, cả thảy được 29 năm. 
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I. LÝ THÁI-Tổ (1010-1028) 

Nỉên-hỉệu: Thuận-thỉên |I|M ^ 

I. THÁI-Tổ KHỞI NGHIỆP. Lý công uẩn $ n người ở 
làng cổ-pháp, nay thuộc vể huyện Đông-ngạn, phủ Từ-scm, tỉnh 
Bắc-nỉnh (ở làng Đĩnh-bảng có lăng và đền thờ nhà Lý). 

Tục truyền rằng Công uẩn không có cha, mẹ là Phạm-thị >E Efe 

đi chơi chùa Tỉêu-son lLi (làng Tỉêu-son, phủ Từ-son), nằm 
mộng thấy đi lại với thần nhân rồi về có thai đẻ ra đứa con trai. 



Lên ba tuổi đem cho người sư ở chùa cổ-pháp tên là Lý khánh 
Văn $ II làm con nuôi, mới đặt tên là Lý công uẩn. 

Công Uẩn lán lên vào Hoa-lư làm quan nhà Tỉển-Lê, đến chức 

Tả-thân-vệ Điện-tiền Chỉ-huy-sứ í! ílĩ iu ịẸ ÍỀ. Khỉ 
Lê Long Đĩnh mất, thì Lý công uẩn đã ngoài 35 tuổi. Bấy giờ 
lòng người đã oán-gỉận nhà Tỉển-Lê lắm, ở trong triều có bọn 

Đào cam Mộc PỊl /Ạ cùng với sư Vạn Hạnh II ÍT mưu tôn Lý 
công Uẩn lên làm vua. 

Lý công Uẩn bèn lên ngôi hoàng-đế, tức là vua Thái-tổ nhà Lý 

í 

2. DỜI ĐÔ VỂ THĂNG-LONG THÀNH. Thái-tổ thấy đất Hoa- 
lư chật-hẹp không có thể mở-mang ra làm chỗ đô-hộỉ được, bèn 
định dời đô về La-thành. Tháng 7 năm Thuận-thỉên nguyên-nỉên 
(1010), thì khởi sự dời đô. Khỉ ra đến La-thành, Thái-tổ lấy cớ 
có điểm trông thấy rồng vàng hiện ra, bèn đổi Đạỉ-la thành là 

Thăng-long thành w Si M, tức là thành Hà-nội bây giờ. cải 
Hoa-lư làm Trường-an phủ và cổ-pháp làm Thỉên-đức phủ. 

3. LẨY KINH TAM-TẠNG. Nhà Lý bấy giờ sùng đạo Phật, nhà 
vua trọng đãi những người đi tu, lấy tiền kho ra để làm chùa đúc 
chuông. Tháng 6 năm mậu-ngọ (1018) vua sai quan là Nguyễn 

đạo Thanh Ptt ìM /ìi và Phạm Hạc >E II sang Tàu lấy kỉnh Tam- 

tạng đem vể để vào kho Đại-hưng. 

4. VIỆC CHÍNH-TRỊ. Lúc bấy giờ ở bên nhà Tống có nhiều 
việc, cho nên cũng không sinh sự lôi thôi gì với nước ta. Bỏỉ vậy 
khi Tháỉ-tổ lên làm vua, sai sứ sang cầu phong, vua nhà Tống 



liền phong cho làm Giao-chỉ quận-vưong, sau lại gia phong 
Nam-bình-vương. Nước Chiêm-thành và nước Chân-lạp đểu 
sang triều cống, cho nên việc bang-gỉao thòi bấy giờ đểu yên- 
trị. 

ở trong nước cũng có đôi ba nơi nổi lên làm loạn, như ở Diễn- 
châu (thuộc Nghệ-an) và ở mạn Thượng-du hay có sự phản- 
nghịch, nhà vua phải thân chỉnh đi đánh-dẹp mới yên được. 

Thời bấy giờ các hoàng-tử đểu phong tước vương và phải cầm 
quân đi đánh giặc, bởi vậy ai cũng giỏi nghề dùng bỉnh. 

Thái-tổ lưu tâm vể việc sửa-sang trong nước: đổi phép cũ của 
nhà Tỉển-Lê; chia nước ra làm 24 lộ, gọi Hoan-châu và Ái-châu 
là trại. Lại định ra 6 hạng thuế là: thuế ruộng, đầm, ao; thuế đất 
trồng dâu và bãi phù-sa; thuế sản-vật ở núi; thuế mám-muốỉ đi 
qua Ai-quan; thuế sùng tê, ngà voi và hương ở trên mạn núi 
xuống; thuế tre gỗ hoa quả. Vua cho những bậc công-chúa coi 
việc trung-thu các thứ thuế ấy. 

Tháỉ-tổ trị-vì được 19 năm thì mất, thọ 55 tuổi. 


II. LÝ THÁI-TÔNG (1028-1054) 

Niên hiệu : Thỉên-thành ^ (1028-1033) — Thông-thụy ÌM s 

(1034-1038) — Càn-phù-hữu-đạo Ệì iệ M (1039-1041). 
Minh-đạo ỈM (1042-1043) — Thỉên-cảm-thánh-võ ^ 1= K 

(1044-1048) — Sùng-hưng-đại-bảo ^ ± n (1049-1054). 

1. LÊ PHỤNG HlỂu ĐỊNH LOẠN. Thái-tổ vừa mất chưa tế- 
táng xong, thì các hoàng-tử là bọn Võ-đức-vưong ® ÍH 3E, Dực- 



thánh-vương ® 1 ĩ và Đông-chỉnh-vương JỈI ÍĨE ĨE đã đem 
quân đến vây thành để tranh ngôi của Tháỉ-tử ^ 

Bấy giờ các quan là bọn Lý nhân Nghĩa $ c II xỉn Tháỉ-tử cho 
đem quân ra thành quyết được thua một trận. Khỉ quân của Thái- 
tử và quân các vương đối trận, thì quan Võ-vệ tưáng-quân là Lê 

phụng Hiểu s? $ rút gươm ra chỉ vào Võ-đức -vương mà 
bảo rằng: « Các người dòm-ngó ngôi cao, khinh-dể tự-quân, trên 
quên ơn Tỉên-đế, dưóỉ trái nghĩa tôi con, vậy Phụng Hiểu xỉn 
dâng nhát gươm này! » Nói xong chạy xông vào chém Võ-đức- 
vương ở trận tiền. Quân các vương trông thấy sợ-hãỉ bỏ chạy 
cả. Dực-thánh-vương và Đông-chỉnh-vương cũng phải chạy 
trốn. 

Thái-tử Phật Mã lên ngôi, tức là vua Tháỉ-tông ^ 

Dực-thánh-vương và Đông-chỉnh-vương xỉn vể chịu tội. 

Thái-tông nghĩ tình cốt-nhục bèn tha tội cho, và lại phục chức cũ 
cho cả hai ngưòi. 

Cũng vì sự phản-nghịch ấy cho nên vua Tháỉ-tông mói lập lệ: 

cứ hàng năm, các quan phải đến đền Đồng-cổ i|p| lị ỈỆ JH (ở 
làng Yên-thái, Hà-nộỉ) làm lễ đọc lòi thể rằng: « Làm con phải 
hiếu, làm tôi phải trung, ai bất hiếu bất trung, xin quỉ-thần làm 
tội ». Các quan aỉ trốn không đến thể, phải phạt 50 trượng. 

2. sự ĐÁNH-DẸP. Tháỉ-tông là người có thiên-tư dĩnh-ngộ, 
thông lục-nghệ, tỉnh thao-lược, gặp lúc trong nước có nhiều 
gỉặc-gỉã, nhưng ngài đã quen việc dùng bỉnh, cho nên ngài 
thường thân chỉnh đi đánh đông dẹp bác. 



Thời bấy giờ nhà vua không đặt quan tiết trấn; phàm việc bỉnh 
việc dân ở các châu, là đểu giao cả cho ngưòỉ châu-mục. Còn ở 
mạn thượng-du thì có người tù-trưởng quản lĩnh. Cũng vì quyển 
những ngưòi ấy to quá, cho nên thường hay có sự phản-nghịch. 
Lại có những nước lân bang như Chỉêm-thành và Aỉ-lao thường 
hay sang quấy nhiễu, bởi vậy cho nên sự đánh-dẹp vể đòỉ vua 
Thái-tông rất nhiều. 

3. GIẶC NÙNG. Lúc ấy châu Quảng-nguyên Jii /J§[ 'Ji'l (Lạng- 
sơn) có những ngưòi Nùng cứ hay làm loạn. Năm mậu-đần 

(1038) có Nùng tồn Phúc ÍH ìặ làm phản, tự xung là Chiêu- 

thánh Hoàng-đế 0p Ễ ẵ í, lập A-nùng làm Nỉnh-đức Hoàng- 
hậu, đặt quốc-hỉệu là Tràng-sỉnh-quốc rồi đem quân đi đánh-phá 
các nơi. 

Năm kỷ-mão (1039) Tháỉ-tông thân chỉnh đi đánh, bắt được 
Nùng tồn Phúc và con là Nùng trí Thông đem vể kỉnh làm tội. 
Còn A-nùng và con là Nùng trí Cao chạy thoát được. 

Năm tân-tị (1041) Nùng trí Cao IU la iS cùng với mẹ là A-nùng 

về lấy châu Đảng-đo ÍJS ỉềi 'J'H (gần châu Quảng-nguyên) lập ra 

một nước gọi là Đại-lịch-quốc ^18. Tháỉ-tông sai tướng lên 
đánh bát được đem về Thăng-long. Nhưng vua nghĩ trước đã 
giết cha và anh, nay thương tình không giết, tha cho vể và lại 
phong cho làm Quảng-nguyên mục. Sau lại gia phong cho tước 
Thái-bảo. 

Năm mậu-tí (1048) Nùng trí Cao lại phản, xung là Nhân-huệ 
Hoàng-đế íz M M i m i quốc-hỉệu là Đạỉ-nam Pã. Thái-tông sai 
quan tháỉ-úy Quách thịnh Dật ® AẾấ lên đánh không được. 



Bấy giờ Trí Cao xin phụ-thuộc vào nước Tàu, vua nhà Tống 

không cho. Trí Cao bèn đem quân sang đánh lấy Ung-châu il 'J'N, 
rồi chiếm cả thảy được 8 châu ở đất Quảng-đông và Quảng-tây. 

Những châu ấy là châu Hoành tít, châu Quí Jt, châu Cung B, 

châu Tầm '/#, châu Đằng K, châu Ngô châu Khang lit, châu 

Đoan ím. 

Vua nhà Tống đã toan nhờ quân nhà Lý sang đánh giúp nhưng 

tướng nhà Tống là Địch Thanh ị'X n can rằng: Có một Nùng trí 
Cao mà đất Lưỡng Quảng không chế được, lại phải nhờ quân 
ngoạỉ-quốc vào đánh giúp. Nêu có ai nhân đó mà nổi loạn, thì 

làm thế nào? Vua nhà Tống nghe lòỉ ấy bèn sai bọn Dư Tĩnh ^ 

ỉf và Tôn Miện ỊS /*§ đi đánh-dẹp giặc Trí Cao. Bọn Dư Tĩnh 
đánh mãi không được, nhà Tống lấy làm lo, nhân khi Trí Cao 
dâng biểu xin lĩnh chức Tỉết-độ-sứ châu Ung và châu Quí, vua 
nhà Tống đã toan thuận cho, Địch Thanh can đi, và xin đem quân 
đi đánh. 

Địch Thanh ra họp quân vói bọn Dư Tĩnh và Tôn Miện đóng ở 

Tân-châu u 'J'N (Lỉễu-châu tỉnh Quảng-tây) rồi hội các tương lại 
cấm không cho ra đánh nhau vóỉ giặc. Bấy giờ có quan Kỉểm- 

hạt £7 li tỉnh Quảng-tây tên là Trần-Thự K 01 trái tướng lệnh 
đem quân đi đánh bị thua, Địch Thanh đem chém đi, rổỉ lệnh cho 
quân nghỉ 10 ngàỵ Quân đi thám biết chuyện vể báo Trí Cao 
biết. Trí Cao tưởng là quân nhà Tống không dám đánh, bèn 
không phòng-gỉữ. Địch Thanh đem quân đến cửa Côn-lôn (gần 
phủ Nam-ninh) đánh Nùng trí Cao. Lúc đang đánh nhau, Địch 



Thanh đem quân kỵ đánh hai bên tả hữu, quân của Trí Cao tan 
vỡ, tướng là bọn Hoàng sư Mật s Ẽrp đểu tử trận. 

Trí Cao chạy thoát trốn sang nước Đạỉ-lý ĨỄ. Sau người Đạỉ- 
lý bắt Nùng trí Cao chém lấy đầu đem nộp nhà Tống. Giặc 
Nùng từ đó mới yên. 

4. ĐÁNH CHIÊM-THÀNH. Thái-Tông lên làm vua đã hon 15 
năm, mà nước Chỉêm-thành không chịu thông sứ và lại cứ quấy 
nhiễu ở mặt bể. Tháỉ-tông bèn sáp-sửa bỉnh-thuyển sang đánh 
Chiêm-thành. 

Năm gỉáp-thân (1044) vua Tháỉ-tông ngự giá đi đánh Chỉêm- 
thành. Quân Chỉêm-thành dàn trận ở phía nam sông Ngũ-bồ(?) 
Thái-tông truyền thúc quân đánh tràn sang, quân Chỉêm-thành 
thua chạy. Quân ta bát được hon 5.000 người và 30 con voi. 

Tướng Chỉêm-thành là Quách gia Gi ÍP chém quốc-vưong 
là Sạ Đẩu đem đầu sang xin hàng. 

Bấy giờ quan quân chém giết người bản xứ rất nhiều, máu 
chảy thành suối. Thái-tông trông thấy động lòng thưong, xuống 
lịnh cấm không được giết người Chỉêm-thành, hễ ai trái lệnh thì 
theo phép quân mà trị tội. 

Thái-tông tiến bỉnh đến quốc đô là Phật-thệ (nay ỏ làng Nguyệt- 
hậu, huyện Hưong-thủy, tỉnh Thừa-thỉên), vào thành bắt được 

Vưong-phỉ là Mị Ê ÍS BỄ và các cung-nữ đem về. Khỉ xa-gỉá về 
đến sông Lý-nhân, Tháỉ-tông cho đòi Mị Ê sang chầu bên thuyền 
ngự. Mị Ê giữ tiết không chịu, quấn chiên lăn xuống sông mà 
tự- tử. Nay ỏ phủ Lý-nhân còn có đền thờ. 



Tháỉ-tông bắt về hơn 5.000 người Chỉêm-thành ban cho ruộng 
đất lập thành phường ấp mà làm ăn. 

VIỆC CHÍNH-TRỊ. Tháỉ-tông tuy phải đánh dẹp-luôn, nhưng 
cũng không bỏ việc chính-trị trong nước, bao giờ cũng để lòng 
thương dân. Hễ năm nào đói kém hay là đi đánh giặc về, thì lại 
giảm thuế cho hàng hai ba năm. Ngài sửa lại luật-phép, định các 
bậc hình-phạt, các cách tra-hỏỉ, và đặt lệ cho những ngưòỉ già 
người trẻ, trừ khi phạm tội thập ác, thì được lấy tiền mà chuộc 
tội. Nhân khi đổi luật mới, nhà vua đổi niên-hiệu là Mỉnh-đạo 
(1042). 

Năm quí-mùi (1043) Tháỉ-tông hạ chiếu cấm không cho ai được 
mua hoàng-nam[l] để làm nô. Vua lại chia đường quan-lộ ra 
từng cung, đặt nhà trạm để chạy giấy công-văn. 

ở trong cung thì Tháỉ-tôn định sô hậu-phỉ và cung-nữ như sau 
này: hậu và phỉ 13 người, ngự-nữ là 18 người , nhạc kỹ 100 
người. Những cung-nữ phải học nghề thêu-dệt vóc-gấm. 

Tháỉ-tông trị-vì được 27 năm, đến năm gỉáp-ngọ (1054) thì mất, 
thọ 55 tuổi. 

III. LÝ THÁNH-TÔNG (1054-1072) 

Niên-hiệu : Long-thụy thái-bình 1 ĨI Ẳ ^ (1054- 
1058). Chương-thánh gia-khánh Ệí M ă II (1059- 
1065) — Long-chương thiên tự li Ệí ^ M (1066- 
1067). Thiên-huống bảo-tượng ^ iíỉ 8 il (1060) — 
Thắn-võ K (1069-1072). 



1. VIỆC CHÍNH-TRỊ. Thái-tử là Nhật Tôn 0 ® lên ngôi, tức là 
vua Thánh-tông M ngài đổi quốc-hiệu là Đại- Việt ^ ỀS [2]. 

Thánh-tông là một ông vua nhân-từ, có lòng thương dân; một 
năm trời làm rét lắm, Thánh-tông bảo những quan hầu gần rằng: 
« Trẫm ở trong cung ăn-mặc như thế này còn rét, nghĩ những tù- 
phạm giam trong ngục, phải trói buộc, com không có mà ăn, áo 
không có mà mặc; vả lại có người xét hỏi chưa xong, gian ngay 
chưa rõ, nhỡ rét quá mà chết thì thật là thương lắm ». Nói rồi 
truyền lấy chăn chiếu cho tù nằm, và mỗi ngày cho hai bữa ăn. 
Lại có một hôm Thánh-tông ra ngự ở điện Thỉên-khánh xét án, 
có ĐỘng-thỉên công-chúa đứng hầu bên cạnh. Thánh-tông chỉ 
vào công-chúa mà bảo các quan rằng: « Lòng trẫm yêu dân cũng 
như yêu con trẫm vậy, hiểm vì trăm họ ngu dại, làm càn phải 
tội, trẫm lấy làm thương lắm. Từ rày về sau tội gì cũng gỉãm 
nhẹ bót đi ». 

Vua Thánh-tông có nhân như thế, cho nên trăm họ mến-phục, 
trong đời Ngài làm vua ít có gỉặc-gỉã. Ngài lại có ý muốn khai- 

hóa sự văn-học, lập văn-miếu, làm tượng Chu-công jp| 

Khổng-tử ỈL -? và 72 tiên-hiền để thờ. Nước ta có văn-miếu 
thờ Khổng-tử và chư hiền khởi đầu từ đấy. 

Việc bỉnh-chính thì ngài định quân-hỉệu và chia ra làm tả hữu 
tiền hậu 4 bộ, họp lại là 100 đội, mỗi đội có lính kỵ và lính bán 
đá. Còn những phỉên-binh thì lập ra thành đội riêng không cho 
lẫn vót nhau. Bỉnh-pháp nhà Lý bấy giờ có tiếng là giỏi, nhà 
Tống bên Tàu đã phải bát chước. Ày là một sự vẻ-vang cho 
nước mình bao nhiêu? 



2. LẤY ĐẨT CHIÊM-THÀNH. Vua Thánh-tông đã nhân mà lại 
dũng: nước Chỉêm-thành hay sang quấy-nhỉễu, ngài thân chỉnh đi 
đánh. Đánh lần đầu không thành công, đem quân trở vể. Đỉ đến 
châu Cư-lỉên (?) nghe thấy người khen bà Nguyên-phỉ ở nhà 
giám quốc, trong nước được yên-trị, Thánh-tông nghĩ bụng 
rằng: « Người đàn-bà trị nước còn được như thế, mà mình đi 
đánh Chỉêm-thành không thành công, thế ra đàn-ông hèn lắm à! » 
Lại đem quân trở lại đánh bát được vua Chỉêm-thành là Chế củ 

$Ị) ÍẼ. Năm ấy là năm kỷ-dậu (1069). Thánh-tông về triều, đổi 
niên-hiệu là Thần-võ. 

Chế củ xin dâng đất ba châu để chuộc tội, là châu Địa-lý itì PM, 

châu Ma-lỉnh Jĩĩ và châu Bố-chính ^ Be Thánh-tông lấy ba 
châu ấy và cho Chế củ vể nước. 

Những châu ấy nay ở địa-hạt tỉnh Quảng-bình và tỉnh Quảng- 
trị. 

Năm nhâm-tí (1072) Thánh-tông mất, trị-vì được 17 năm, thọ 50 
tuổi. 


IV. LÝ NHÂN-TÔNG (1072-1127) 

Niên-hiệu\ Thái-ninh ± ¥ (1072-1075) — Anh-võ 
chiêu-thắng 5 $ K Bp ỉẵ (1076-1084) — Quảng-hữu 
m (1085-1091), Hội-phong # a (1092-1100) — 
Long-phù li ĨS (1101-1109), Hội-tường đại-khánh 

# ịặ II (1110-1119) — Thiên-phù duệ-võ ^ Ĩ5 

# K (1120-1126) — Thiên-phù khánh-thọ ^ Í5 s 
»(1127). 



1. Ỷ-LAN THÁI-PHI. Vua Nhân-tông í_ là con bà Ỷ-lan Thái- 

phỉ ^ ÍB, người ở Siêu-loạỉ (Bắc-ninh). Khỉ trước vua 

Thánh-tông đã 40 tuổi mà không có con, đi cầu tự qua làng Thổ- 
lội (sau đổi là Siêu-loại rồi lại đổi là Thuận-quang), ngưòỉ đi 
xem đứng đầy đường, có một người con gái đi hái dâu, thấy xe 
nhà vua đi cứ đứng tựa vào cây lan chứ không ra xem. Vua thấy 
thế lấy làm lạ, truyền gọi đem vào cung, phong là Ý-lan phu- 

nhân. Được ít lâu có thai đẻ ra hoàng-tử là Càn Đức ệẵ ÍH, được 
phong là Nguyên-phi. 

Càn Đức làm tháỉ-tử rồi lên nối ngôi, tức là vua Nhân-tông íz 
phong cho mẹ làm Ỷ-lan thái-phỉ. 

Tháỉ-phỉ tính hay ghen-ghét, thấy bà Dương-tháỉ-hậu giữ quyển, 
trong bụng không yên, bèn xui vua bát Thái-hậu và 72 ngưòỉ thị- 
nữ bỏ ngục tối, rồi đem giết cả. 

2. LÝ ĐẠO THÀNH. Lúc Nhân-tông lên làm vua móỉ có 7 tuổi, 
có quan Tháỉ-sư là Lý đạo Thành làm phụ-chính. 

Ông Lý đạo Thành là người họ nhà vua, tính rất đoan-chính, hết 
lòng lo việc nước. Thường những lúc sớ tấu cứ hay nói đến 
việc lợi-hạỉ của dân. Những quan-thuộc thì chọn lấy ngưòỉ 
hỉển-lương mà cất-nhác lên để làm mọi việc. Bỏi vậy thòi bấy 
giờ trong thì sửa-sang được việc chính-trị, ngoài thì đánh nhà 
Tống, phá quân Chiêm. Ay cũng nhờ có tôi hiển tương giỏi cho 
nên mới thành được công-nghỉệp như vậy. 

3. VIỆC SỬA-SANG TRONG NƯỚC. Việc đánh-dẹp về đời 
vua Nhân-tông thì nhiều, song những công-việc ở trong nước 
cũng không bỏ trễ. Đời bấy giờ mới khỏi đầu đáp cái đê Cơ-xá 



để giữ đất kỉnh-thành cho khỏi lụt ngập. Việc đáp đê khỏi đầu 
từ đó. 

Năm ất-mão (1075) mở khoa thỉ tam-trưòng để lấy ngưòỉ văn- 
học vào làm quan. Kỳ thỉ ấy là kỳ đầu tiên ở nước ta, chọn được 

hơn 10 người. Thủ-khoa là Lê văn Thịnh S? !nề. Ông thủ-khoa 
ấy ngày sau làm đến chức thái-sư, nhưng vì làm sự phản- 
nghịch, cho nên phải đày lên ở Thao-gỉang (huyện Tam-nông, 
Phú-thọ). 

Năm bính-thìn (1076) lập Quốc-tử-gỉám để bổ những ngưòỉ 
văn-học vào dạy. Đến năm bính-dần (1086) mở khoa thỉ chọn 

người văn-học vào Hàn-lâm-viện ệÉ w ĨỀ, có Mạc hiển Tích Ji 

li M đỗ đầu, được bổ Hàn-lâm-học-sĩ. 

Sự nho-học nước ta khởi đầu thịnh lên từ thời bấy giờ. 

Năm kỷ-tị (1089) định quan-chế, chia văn võ ra làm 9 phẩm. 
Quan đạỉ-thần thì có Thái-sư, Tháỉ-phó, Thái-úy và Thiếu-sư, 
Thỉếu-phó, Thỉếu-úy. ơ dưóỉ những bậc ấy, đàng văn-ban thì có 
Thượng-thư, tả hữu Tham-trỉ, tả hữu Gỉán-nghị đạỉ-phu, Trung- 
thư Thị-lang, BỘ Thị-lang V.V.. Đàng võ-ban thì có Đô-thống 
Nguyên-súy, Tổng-quản khu-mật sứ, Khu-mật tả hữu sứ, Kỉm- 
ngô thượng-tướng, đạỉ-tướng, đô-tướng, Chư-vệ tưáng-quân 
v.v. 

ở ngoài các châu-quận, văn thì có Trỉ-phủ, Phán-phủ, Trỉ-châu, 
võ thì có Chư-lộ trấn trạỉ-quan. 

4. VIỆC ĐÁNH NHÀ TốNG. Từ nhà Đỉnh, nhà Lê trở đi, tuy 
Tàu không sang cai-trị nước ta nữa, nhưng vẫn cứ lăm-le có ý 

muốn xâm-lược. Đến khỉ vua Thần-tông nhà Tống 7^ ÍỆ ^ 



(1068-1078) có quan Te-tướng là Vương an Thạch zE S: 5 đặt 
ra phép mól để cải-tổ việc chính-trị nước Tàu. 

Nguyên nhà Tống bấy giờ bị nước Bắc-lỉêu 38 và nước Tây- 

hạ B M ức hiếp, hằng năm phải đem vàng bạc và lụa vải sang 
cống hai nước ấy. Mà trong nước thì không có đủ tiền để chỉ 
dụng. Vua Thần-tông mới dùng ông Vương an Thạch làm Tổ- 
tướng để sửa-sang mọi việc. 

Vương an Thạch[3] đặt ra ba phép vể việc tàỉ-chính và 2 phép 
về việc binh-chính. 

Việc tài-chính: 1. Phép thanh miêu ỉf BB /ỉ là khỉ lúa còn xanh 
thì nhà nước cho dân vay tiền, đến khỉ lúa chín thì dân lại phải 
trả tiền lại, tính theo lệ nhà nước đã định mà trả tiền lãi. 

2. Phép miễn dịch ặỀ á? /ỉ là cho những ngưòi dân đỉnh mà aỉ 
phải suu-dịch thì được nộp tiền, để nhà nước lấy tiền ấy thuê 
người làm. 

3. Phép thị dịch rfõ Ậ& ỉỉ là đặt ra một sở buôn-bán ở chốn kỉnh- 
sư, để có những thứ hàng-hóa gì mà dân-sự bán không được, thì 
nhà nước mua thu cả lấy mà bán. Những ngưòỉ con-buôn mà aỉ 
cần phải vay tiền thì cho vay, rồi cứ tính theo lệ nhà nước mà 
trả tiền lãi. 

Việc binh-chính: 1. Phép bảo giáp ¥ /Ễ là lấy dân làm lính. 
Chia ra 10 nhà làm một bảo, 500 nhà làm một đô bảo. Mỗi bảo 
có đặt hai người chánh phó để dạy dân luyện-tập võ-nghệ. 



2 . Phép bảo mã 1S /H /Ễ là nhà nước giao ngựa cho các bảo phải 
nuôi, có con nào chết thì dân phải theo giá đã định mà thường 
lại. 

Khỉ năm phép ấy thỉ-hành ra thì dân nước Tàu đểu lấy làm oán- 
gỉận, vì là trái với chế-độ và phong-tục cũ. 

Vương an Thạch lại có ý muốn lập công ở ngoài biên, để tỏ cái 

công-hỉệu việc cảỉ-tổ của mình. Bấy giờ ở Ung-châu 11 'J'H có 

quan tri-châu là Tiêu Chú n /ì biết ý Vương an Thạch, mới làm 
sớ tâu về rằng: nếu không đánh lấy đất Giao-châu thì về sau 
thành một điểu lo cho nước Tàu. 

Vua nhà Tống nghe lòi tâu ấy, sai Tiêu Chú kinh-lý việc đánh 
Gỉao-châu. Nhưng Tiêu Chú từ chối, lấy việc ấy làm khó, đang 

không nổi. Nhân lúc ấy lại có Thẩm Khỏi ỉt tâu bày mọi lẽ 
nên đánh Gỉao-châu. Vua nhà Tống bèn sai Thẩm Khỏi làm Tri- 
châu châu Quế. Thẩm Khởi ra thu-xếp mọi việc theo ý Vương 
an Thạch, nhưng sau không biết tại lẽ gì phải bãi vể. Tống- 

triểu cho Lưu Gỉ sy ra thay. 

Lưu Gỉ sai người đi biên các khe ngòi, các đổn-lũy, sửa bỉnh-khí, 
làm thuyển-bè và lại cấm không cho người ở châu huyện gần 
đấy đi lại buôn bán với người Giao-châu. 

Bên Lý-triểu ta thấy sự tình như thế mới viết thư sang hỏi 
Tống-triểu, thì Lưu Gi lại giữ lại không đệ về Kinh. Lý-triểu 

tức giận, bèn sai Lý thường Kiệt ^ và Tôn Đản ^ M đem 
10 vạn binh chia ra làm 2 đạo, thủy bộ cùng tiến sang đánh nhà 
Tống, lấy cớ rằng nhà Tống đặt ra phép móỉ làm khổ trăm họ. 
vậy quân Đại- Việt sang đánh để cứu-vớt nhân-dân, vân vân... 



Năm ất-mão (1075) Lý thường Kiệt đem quân sang vây đánh 

Khâm-châu ik 'J'H và Liêm-châu Jiĩ 'J'H (thuộc tỉnh Quảng-đông) 
giết hại hcm 8.000 người. Đạo quân của Tôn Đản sang đánh 

Ung-châu il 'J'H (tức là thành Nam-ninh thuộc tỉnh Quảng-tây), 

quan Đô-gỉám Quảng-tây là Trương thủ Tiết \F Ip đem bỉnh 
lại cứu Ung-châu , bị Lý thường Kiệt đón đánh ở Côn-lôn quan 

Ẽ£, FB H! (gần Nam-nỉnh) chém Trương thủ Tiết ở trận tiền. 

Tôn Đản vây thành Ung-châu hơn 40 ngày, quan trỉ-châu là Tô 

Dam lí M kiên cô giữ mãi. Đến khỉ quân nhà Lý hạ được thành, 
thì Tô Dam bắt người nhà tất cả là 36 ngưòỉ chết trước, rồi tự 
đốt mà chết. Người trong thành cũng bát-chước quan trỉ-châu, 
không ai chịu hàng cả. Quân nhà Lý vào thành giết hại gần đến 
58.000 (?) người. 

Lý thường Kiệt và Tôn Đản sang đánh nhà Tống giết hại cả 
thảy đến 10 vạn người, rồi lại bát người lấy của đem vể nước. 

5. NHÀ TỐNG LẨY DAT QưẢNG-NGUYÊN. Tống-trỉểu được 
tin quân nhà Lý sang đánh-phá ở châu Khâm, châu Liêm và châu 

Ung, lấy làm tức-gỉận lắm, bèn sai Quách Quĩ ® ÌẼ làm Chỉêu- 

thảo-sứ, Triệu Tiết Ễi È làm phó, đem 9 tương quân cùng hội 
với nước Chiêm-thành và Chân-lạp chia đường sang đánh nước 
Nam ta. 

Tháng chạp năm bính-thìn (1076) quân nhà Tống vào địa-hạt 
nước ta. Lý-triểu sai Lý thường Kiệt đem bỉnh đi cự địch. 
Thường Kiệt đánh chặn quân nhà Tống ở sông Như-nguyệt 
(làng Như-nguyệt ở Bắc-nỉnh, tức là sông cầu bây giờ). Quân 



nhà Tống đánh trận ấy chết hon 1.000 ngưòi, Quách Quĩ tiến 
quân về phía tây, đến đóng ở bờ sông Phú-lưong[4]. 

Lý thường Kiệt đem bỉnh-thuyển lên đón đánh không cho quân 
nhà Tống sang sông. Quân Tống mái chặt gỗ làm máy bán đá 
sang như mưa, thuyền của ta thủng nát mất nhiều, quân-sĩ chết 
hàng mấy nghìn người. Lúc bấy giờ quân nhà Tống đánh hăng 
lắm, Lý thường Kiệt hết sức chống giữ, nhưng sợ quân mình có 
ngã lòng chăng, bèn đặt ra một chuyện nói rằng có thần cho bốn 
câu thơ: 

Nam-quôc son-hà Nam đê cư 

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư 
Như hà nghịch lỗ lai xâm-phạm 

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư 

Quân-lính nghe đọc mấy câu thơ ấy, ai nấy đểu nức lòng đánh 
giặc, quân nhà Tống không tiến lên được. Hai bên cứ chống giữ 
nhau mãi. Lý-trỉểu sợ đánh lâu không lợi, bèn sai sứ sang Tống 
xỉn hoãn bỉnh. 

Vua Tống thấy quân mình không tiến lên được, mà lại đóng ở 
chỗ chưáng-địa, quân-sĩ trước sang hơn 8 vạn, sau chết đến quá 
nửa, cho nên cũng thuận hoãn bỉnh lui vể, chỉếm-gỉữ châu 
Quảng-nguyên (bây giờ là châu Quảng-uyên, tỉnh Cao-bằng), 
châu Tư-lang (bây giờ là châu Thượng-lang và Hạ-lang, tỉnh 
Cao-bằng), châu Tô, châu Mậu (ở gỉáp-gỉóỉ tỉnh Cao-bằng và 
tỉnh Lạng-sơn) và huyện Quảng-lang (Ôn-châu, tỉnh Lạng-scm). 

Đến năm mậu-ngọ (1078) Lý Nhân Tông sai Đào tôn Nguyên PỊ] 

W- ĩt đưa voi sang cống nhà Tống và đòi lại những châu huyện 
ở mạn Quảng-nguyên. Vua Tống bát phải trả những người châu 



Khâm, châu Liêm và châu Ung mà quân nhà Lý bát vể ngày 
trước, rồi mới trả châu huyện cho nhà Lý. Sang năm kỷ-mùỉ 
(1079) Nhân-tông cho những người Tàu về nước, tất cả chỉ có 
221 ngưòi. Con trai thì thích ba chữ vào trán, từ 15 tuổi trở lên 
thì thích: Thiên-tử bỉnh; 20 tuổi trở lên thì thích: Đầu Nam-trỉều; 
còn con gái thì thích vào tay trái hai chữ: Quan-khách. 

Đất Quảng-nguyên từ khi bọn Quách Quĩ lấy được, cải tên là 
Thuận-châu và có 3.000 quân Tống ở lại giữ, nhưng vì đất lam- 
chướng, mười phần chết đến năm sáu. 

Đến khỉ nhà Lý cho những người châu Khâm, châu Liêm và châu 
Ung về Tàu, vua nhà Tống trả lại châu Quảng-nguyên. Nhưng vì 
có ngưòi nói rằng châu ấy có nhiều vàng, ngưòỉ Tống tiếc của, 
làm hai câu thơ rằng: 

Nhân tham Giao-chỉ tượng, 

Khước thât Quảng-nguyên kim. 

Đến mùa hạ năm gỉáp-tí (1084) Nhân-tông sai quan bỉnh-bộ Thị- 

lang là Lê văn Thịnh S? ẩi sang nhà Tống bàn việc chia địa- 
gióỉ. Lê văn Thịnh phân-gỉải mọi lẽ, nhà Tống trả nốt cả mấy 
huyện mà trước còn giữ lại. Từ đó nước ta và nước Tàu lại 
thông sứ như cũ. 

Năm đỉnh mão (1087) vua nhà Tống phong cho Nhân-tông là 
Nam-bình- vương. 

Nhà Tống bấy giờ đã suy-nhược, đến năm bính-ngọ (1126) 
nước Kim ầ7 (Mãn-châu) sang lấy mất cả phía bác nước Tàu, 

nhà Tống dời đô về đóng ỞHàng-châu ịfĩ 'J'N (thuộc Chiết-gỉang) 
gọi là Nam-tống. 



6. ĐÁNH CHIÊM-THÀNH. Nước Chỉêm-thành thỉnh-thoảng cứ 
hay sang quấy-nhiễu, đánh thế nào cũng không được. Năm ất- 
mão (1075) trước khỉ đi đánh nhà Tống, Lý thường Kiệt đã sang 
đánh Chiêm-thành, vẽ được địa-đồ ba châu của Chê Cũ đã 
nhường ngày trước, rồi cho người sang ở. 

Năm quí-mùi (1103) ở Dỉễn-châu (thuộc Nghệ-an) có Lý Giác $ 

# làm phản. Lý thường Kiệt vào đánh, Lý Giác thua chạy sang 

Chỉêm-thành đem quốc-vương là Chế ma Na su SP sang đánh 
lấy lại ba châu Ma-lỉnh, Bố-chính, v.v... Sang năm sau là năm 
gỉáp-thân (1104) vua Nhân-tông sai Lý thường Kiệt vào đánh 
Chỉêm-thành. Chế ma Na thua chạy xỉn trả lại ba châu như cũ. 

Lý thường Kiệt bấy giờ đã ngoài 70 tuổi đi đánh Chỉêm-thành 
về được một năm thì mất. Ông là người ở phường Thái-hòa, 
huyện Thọ-xương (thành phô Hà-nộỉ), có tương tài, tỉnh thao- 
lược, bác đánh Tống, nam bình Chiêm, thật là một ngưòỉ danh- 
tướng nước ta vậy. 

Từ khỉ bình-phục được nước Chiêm-thành rồi, các nước ở phía 
nam đểu về triều cống. Nhân-tông làm vua đến năm đỉnh-vị 
(1127) thì mất, trị-vì được 56 năm, thọ 63 tuổi. 


Chú thích cuối trang 

1. A Hoàng nam n là người từ 18 tuổi trở lên. 



2. Á Từ nhà Đỉnh đến bây-gỉờ nước ta vẫn gọi là Đạỉ-cồ- 
việt, nay mới đổi là Đại- Việt. 

3. A Xỉn xem Vương an Thạch của Đào trinh Nhất — Tân 
Việt xuất-bản. 

4. ▲ Sách « Khâm-định Việt-sử» có chép rằng sông Phú- 

lương là con sốn đi từ Bạch-hạt qua Nam-định rồi chảy ra 
bể, tức là sông Hồng-hà. Nhưng xem trận thế bấy giờ và 
xét ở trong địa-lý thì sông Phú-lương chép ở đây chính là 
sông Cầu, chứ không phải sông Hồng-hà. 
Nêu lúc bấy giờ Lý thường Kiệt đã phá quân nhà Tống ở 
sông Như-nguyệt tức là khúc dưới sông cầu, thì tất nhà Lý 
còn đóng ở mạn sông cầu. Quân Quách Quì làm thế nào mà 
tiến lên đến sông Hổng-hà được? vả lại ở Tháỉ-nguyên 
hiện bây giờ có huyện Phú-lương, huyện ấy vể đời nhà Lý, 
nhà Trần là Phú-lương phủ, mà chính con sông cầu chảy 
qua địa-hạt ấy. 

Có lẽ là những nhà chép sử đòl trước thường không thuộc 
địa-lý cho nên chép lầm sông Phú-lương là sông Nhị-hà, 
vậy ta nên cải lại. 
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V. LÝ THẨN-TÔNG (1128-1188) 

Niên-hiệu: Thiên-thuận ^ IHI (1128-1132) 
Thiên-chương bảo-tự ^ Ệị Jt s (1133-1137) 

Nhân-tông không có con, lập con của hoàng-đệ là Sùng- 
hiền-hâu ^ K m lên làm Thái-tử, nay lên nối ngôi, tức là 
vua Thân-Tông ậỆ ^ [1]. 

Bấy giờ có các quan đại-thần là bọn ông Trương bá Ngọc 
ĨỀÍỞ 3£, Lưu khánh Đàm ẫy w, Dương anh Nhị ịề 5Ỉ 

ỊẸ giúp Thần-tông trị nước. Ngài vừa lên ngôi thì đại 
xá cho các tù-phạm, và trả lại những ruộng đất tịch-thu 
của quan dân ngày trước. Quân lính thì cho đổi phiên, cứ 
lân lượt 6 tháng một, được về làm ruộng. Như thê việc 
binh không làm ngăn-trở việc canh-nông. 

Giặc-giã thời bấy giờ cũng ít. Một hai khi có ngưòỉ Chân- 
lạp và ngưòi Chiêm-thành sang quấy-nhiễu ở mạn Nghệ- 
an, nhưng đó là những đám cưóp-phá vặt-vãnh không 
mấy nỗi mà quan quân đánh đuổi đi được. 

Thần-tông làm vua được 10 năm thì mất, thọ 23 tuổi. 



VI. LÝ ANH-TÔNG (1138-1175) 

Niên-hiệu: Thiệu-Minh BE (1138-1139) — 
Đại-định ẴẼ (1140-1162) — Chính-long 
bảo-ứng II ft BỀ (1163-1173) — Thiên-cảm 
chí-bảo ^ill (1174-1175) 

1. ĐÔ ANH-VỦ. Thần-tông mất, triều-đình tôn Thái-tử là 
Thiên TỘ ^ ^ lên làm vua, tức là vua Anh-tông ỉ*ỉ 

Anh-tông bấy giờ mói có 3 tuổi, Thái-hậu là Lê-thị iễ K 
cầm quyền nhiếp chính. Lê Thái-hậu lại tư thông vói Đỗ 

anh Vũ tt 51 Ễt , cho nên phàm việt gì bất cứ lán nhỏ đều 
ở tay Đỗ anh Vũ quyết đoán cả. Đỗ anh Vũ được thể ra 
vào chỗ cung cấm, kiêu-ngạo và khinh-dể đình-thần. Các 

quan như bọn Vũ Đái Ễt ^ , Nguyễn Dương Ĩ 7 Ĩ ịề , 

Nguyễn Quốc 1 I5ũ SI và Dương tự Minh ịề SrI w thấy Đỗ 
anh Vũ lộng quyền quá độ, đều lo mưu trừ đi, nhưng sự 
không thành lại bị giết-hại cả. 

May nhờ thòi bấy giờ có nhiều tôi giỏi như Tô hiến 
Thành m s Hoàng nghĩa Hiền s Ễ s, Lý công Tín 

$ í Ề làm quan tại triều cho nên Đỗ anh Vũ không dám 

có ý khác. 




2. TÔ HIẾN THÀNH. Ông Tô hiên Thành giúp vua Anh- 
tông đi đánh-dẹp, lập được nhiều công to, như là bắt 

được giặc Thân Lọi í Í>J, phá được giặc Ngưu Hống 4 1 

PỈL và dẹp yên giặc Lào, được phong làm chức Thái-úy ^ 

ẵt coi giữ việc binh. Ông luyện-tập quân-lính, kán-chọn 
những người tài giỏi để làm tướng hiệu. Bỏi vậy binh- 
thê nhà Lý lúc bấy giờ lại phấn-chấn lên. Ông giỏi việc 
võ mà lại chăm việc văn. Ông xin vua khai-hóa sự học- 
hành, và làm đền thờ đức Khổng-tử ở cửa nam thành 
Thăng-long, để tỏ lòng mộ Nho-học. 

3. GIẶC THÂN LỢI. Vua Anh-tông vừa mói lên làm vua 
được 2 năm, thi ở mạn Thái-nguyên có giặc Thân Lọi ặ 

M làm loạn. Thân Lọi xưng là con riêng vua Nhân-tông, 
trước đã xuất gia đi tu, rồi chiêu-tập những đổ vong 
mạng hơn 1.000 ngưòi, chiếm giữ mạn Thái-nguyên, 
xưng vương phong tước, đem quân đi đánh phá các nơi. 
Quan quân đánh mãi không được. 

Năm tân-dậu (1141) Thân Lọi về vây phủ Phú-lương, Đỗ 
anh Vũ đem quân lên đánh, Thân Lọi chạy lên Lạng-châu, 
tức là Lạng-sơn bị ông Tô hiến Thành đuổi bắt được, 
đem về kinh làm tội. 

4. VIỆC CHÍNH-TRỊ. Năm giáp-thân (1164) vua nhà Tông 

đổi Giao-chỉ quận làm An-nam quốc ^ Píi SI , và phong 
cho Anh-tông làm An-nam quốc-vương. 




Nguyên khi trước Tàu gọi ta là Giao-chỉ-quận, rồi sau đổi 
là Giao-châu, đến đời nhà Đường đặt An-nam đô-hộ-phủ. 
Nhà Đinh lên đặt là Đại-cồ-việt, vua Lý Thánh-tông đổi là 
Đại-việt. Nhưng Tàu vẫn phong cho vua ta là Giao-chỉ 
quận-vương, đến bấy giờ mái đổi là An-nam quốc- 
vương. Nước ta thành tên là nước An-nam khỏi đâu từ 
đấy. 

Năm tân-mão và năm nhâm-thìn (1171-1172) Anh-tông đi 
chơi xem sơn-xuyên hiểm-trở, đường-sá xa gân và sự 
sinh-hoạt của dân-gian, rồi sai quan làm quyển địa-đổ 
nước An-nam[2]. 

Năm ất-mùi (1175), Anh-tông phong cho Tô hiến Thành 
làm Thái-phó Bĩnh-chương-quân-quốc trọng-sự ^ Í9- ¥- 
M iB BI fi M và gia phong vương tước. Anh-tông đau, 

ủy thác Thái-tử là Long Cán II M cho Tô hiến Thành. 
Anh-tông mất, trị vì được 37 năm, thọ 40 tuổi. 


VII. LÝ CAO-TÔNG (1176-1210) 

Niên-hiệu : Trinh-phù M ĩữ (1176-1185) — 
Thiên-tư gia-thụy ^ n M ĩS (1186-1201) — 
Thiên-gia bảo-hữu ^ s í ĨÉ (1202-1204) — 
Trị-bình-long-ứng /□ ¥ II M (1205-1210). 




1. TÔ HIẾN THÀNH LÀM PHự-CHÁNH. Khi vua Anh- 
tông mất, Thái-tử Long Cán chưa đầy 3 tuổi, bà Chiêu- 
linh Thái-hậu muốn lập người con trưởng là con mình tên 
là Long Xưởng[3] lên làm vua, đem vàng bạc đút lót cho 
vợ Tô hiến Thành, nhưng ông nhất thiết không chịu, bèn 

cứ theo di-chiếu mà lập Long Cán, tức là vua Cao-tông iS 

ntrỉ 

7T\. 

TÔ hiến Thành giúp vua Cao-tông trị nước, đến năm kỷ- 
họi(1179) thì mất. sử chép rằng khi ông đau có quan 

Tham-tri chính-sự là Vũ tán Đường SÊ H Jj§ , ngày đêm 
hầu-hạ. Đên khi bà Đỗ Thái-hậu[4] ra thăm hỏi ngày sau 
ai thay được ông, ông tâu rằng: có quan Gián-nghị đại-phu 

Trần trung Tá Pil ĨẼS 14 :. Thái-hậu ngạc-nhiên nói rằng sao 
không cử Vũ tán Đường? Ông đáp: « Nêu bệ-hạ hỏi 
người hâu-hạ, thì xin cử ngươi Tán Đường, hỏi ngưòl 
giúp nước thì tôi xin cử ngươi Trung Tá ». 

Tô hiến Thành không những là một người có tài thao- 
lưực, dẹp giặc yên dân mà thôi, cách thờ vua thật là trung- 
thành cho nên ngưòi đòi sau thường ví ông vói Gia cát 
Lượng đòi Tam-quốc bên Tàu. 

Tô hiến Thành mất rồi, Triều-đình không theo lòi ông ấy 
dặn, cử Đỗ yên Di tì; ^ ẼI làm phụ-chính và Lý kính Tu 
$ ^ làm đế-sư Đình-thần bấy giờ có người đứng- 



đắn, cho nên bà Chiêu-linh Thái-hậu không dám mun sự 
phế-lập. 

Đên khi Cao-tông lán lên cầm quyền trị nước, thì cứ hay 
đi săn bắn chơi bời, làm cung xây điện, bắt trăm họ phải 
phục-dịch khổ-sở. Ngoài biên thì quân mường thổ ở bên 
Tàu sang quấy nhiễu ở phía bắc, ngưòi Chiêm-thành sang 
đánh ở phía nam; trong nước thì trộm cưóp nổi lên như 
ong dấy. Vua tôi không ai lo nghĩ gì đến việc chính-trị, chi 
làm những việc nhũng-lạm, mua quan bán chức, hà-hiếp 
nhân-dân, lấy tiền để làm những việc xa-xỉ. 

2. sự NỘI-LOẠN. Năm bính-thìn (1208) ở Nghệ-an có 

Phạm Du )B Ề, chiêu nạp những đổ vong mệnh, cho đi 
cưóp các thôn dân, có bụng làm phản. Cao-tông sai quan 

Phụng-ngự là Phạm bỉnh Di >B M n đi đánh Phạm Du. 
BỈnh Di đem quân vào đến noi đánh đuổi Phạm Du đi và 
tịch-biên cả của-cải, đốt phá cả nhà cửa. 

Phạm Du cho người về kinh, lấy vàng bạc đút lót vói các 
quan trong triều, để vu cho BỈnh Di ra làm việc hung-bạo, 
giết hại những kẻ không có tội, và Phạm Du lại xin về 
triều để kêu oan. 

Cao-tông nghe lòi, cho vòi Phạm Du vào chầu và triệu 
Phạm bỉnh Di về. 

BỈnh Di về kinh vào châu, Cao-tông truyền bắt giam, lại 
toan đem làm tội. Bấy giờ có bộ tương của BỈnh Di là 



Quách Bốc Ệĩ h đem quân phá cửa thành vào cứu BỈnh 
Di. 

Cao-tông thấy biến, bèn đem giết Phạm bỉnh Di đi, rồi 
cùng vái Thái-tử chạy lên mạn sông Qui-hóa (sông Thao- 
giang ở phía bắc huyện Tham-nông, Phú-thọ). Thái-tử 

Sam s thì chạy về Hải-ấp, làng Lưu-gia (bây giờ là làng 
Lưu-xá, huyện Hưng-nhân). 

Bọn Quách Bốc đưa xác BỈnh Di ra mai táng xong rồi, lại 
vào điện tôn Hoàng-tử Thẩm tt lên làm vua. 

Khi Thái-tử Sam chạy về Hải-ấp vào ở nhà Trần Lý 151 

$. Nguyên Trân Lý là người làng Tức-mạc (huyện Mỹ- 
lộc, phủ Xuân-trường, tỉnh Nam-định) làm nghề đánh cá, 
nhà giàu, có nhiều người theo phục, sau nhân buổi loạn 
cũng đem chúng đi cưóp phá. Đến khi Thái-tử Sam chạy 
về đấy, thấy con gái Trần Lý có nhan sắc, lấy làm vợ, rồi 
phong cho Trần Lý tước Minh-tự và phong cho ngưòỉ cậu 

Trần-thị là Tô trung Từ n ĨẼS pr ! , người ở làng Lưu-gia 
làm Điện-tiền Chỉ-huy-sứ. 

Anh em họ Trần mộ quân về kinh dẹp loạn, rồi lên Qui- 
hóa rước Cao-tông về cung. Cao-tông cho quân về làng 
Lưu-gia đón Thái-tử, còn Trần-thị thì về ở nhà Trân Lý. 



Cao-tông về kinh được một năm thì phải bệnh, đến tháng 
10 năm canh-ngọ (1210) thì mất, trị- vì được 35 năm, thọ 
38 tuổi. 


VIII. LÝ HUỆ-TÔNG (1211-1225) 

Niên-hiệu : Kiến gia ỉi M (1211-1224) 

1. TRẲN-THỊ. Thái-tử Sam Si lên ngôi, tức là vua Huệ- 

tông M ^ , rồi sai quan đi rước Trân-thị về phong làm 
Nguyên-phi. 

Bấy giờ Trân Lý đã bị quân cưóp giết, chúng theo về 

người con thứ là Trần tự Khánh Pil SI II . Huệ-tông bèn 
phong cho Tự Khánh làm Chương-tín-hâu và cho ngưòi 
cậu Trần-thị là Tô trung Từ làm Thái-úy Thuận-lưu-bá. 

Năm quí-dậu (1213) Thái-hậu làm khổ Trần-thị ở trong 
cung, anh Trân-thị là Tự Khánh đem quân đến chốn kinh 
sư, nói rằng xin rước vua đi. Huệ-tông không biết tình-ý 
gì, nghi Tự Khánh có ý phản-nghịch bèn giáng Trần-thị 
xuống làm Ngự-nữ. Tự Khánh nghe tin ấy, thân đến quân 
môn xin lỗi và rước vua đi. Huệ-tông càng nghi lắm, bèn 
cùng vól Thái-hậu đi lên Lạng-châu (Lạng-sơn). 

Tự Khánh lại phát binh xin rước vua như trước, Huệ-tông 
sợ lại rước Thái-hậu về huyện Bình-họp (?). 



Khi bấy giờ bà Thái-hậu cho Tự Khánh là phản-trắc, 
thường chỉ mặt Trần-thị mà xỉ mắng và xui Huệ-tông bỏ 
đi. Huệ-tông không nghe. Thái hậu định bỏ thuốc độc cho 
Trần-thị, nhưng Huệ-tông biết ý, đến bữa ăn thì ăn một 
nửa, còn một nửa cho Trân-thị ăn và ngày đêm không cho 
đi đâu. Sau vì Thái-hậu làm ngặt quá, Huệ-tông và Trần- 

thị đêm lẻn ra đi đến nhà tưáng-quân Lê Mịch f 1 ở 
huyện Yên-duyên rồi lại đến cửu-liên (?), cho đòi Tự 
Khánh đến châu. 

2. QUYỂN VỂ HỌ TRẦN. Trần tự Khánh đem quân đến 
hộ giá. Huệ-tông phong Trân-thị làm Hoàng-hậu, Tự 
Khánh làm Phụ-chính và người anh Tự Khánh là Trân 

Thừa 151 ỹặK làm NỘi-thị Phán-thủ. Trần tự Khánh cùng 

với Thượng-tướng-quân là Phan Lân /# HP sửa-sang quân- 
ngũ, làm đổ chiến-khí, luyện-tập việc võ. Từ đấy quân- 
thê lại nổi dần dân lên. 

Huệ-tông phải bệnh, thỉnh-thoaảng có cơn điên, rồi cứ 
uống rượu say ngủ cả ngày, có việc chính-trị đều ở tay 
Tự Khánh quyết đoán cả. 

Đến tháng chạp năm quí-mùi (1228) Tự Khánh mất, Huệ- 
tông cho Trần Thừa làm Phụ-quốc Thái-úy, sang năm sau 

lại cho người em họ Hoàng-hậu là Trần thủ ĐỘ 151 \F JS 
làm Điện-tiền chỉ-huy-sứ. Từ đó việc gì ở trong triều 
cũng quyền ở Thủ ĐỘ cả. 



Huệ-tông có bệnh mãi không khỏi, mà Thái-tử thì chưa 
có, Trần-thị chỉ sinh được hai người con-gái, ngưòỉ chị là 

Thuận-thiên công-chúa ]lll ^ BÈ thì đã gả cho Trần 

Liễu Pil w là con trưởng của Trân Thừa; còn người em là 

Chiêu thánh công-chúa 0p Ễ Ã ì tên là Phật-kim ẩz 
thì mói lên 7 tuổi, Huệ-tông yêu- mến lắm, cho nên mói 
lập làm Thái-tử. Tháng 10 năm giáp-thân (1224) Huệ-tông 
truyền ngôi cho Chiêu-thánh công-chúa, rồi vào ở chùa 
Chân-giáo. 

Huệ-tông trị-vì được 14 năm. 

IX. LÝ CHIÊƯ-HOÀNG (1225) 

Niên-hiệu\ Thiên-chương-hữu-đạo ^ Ệị M ìl 
(1224-1225) 

Chiêu-thánh công-chúa lên ngôi, tức là vua Chiêu-hoàng Bp 

ỂL . Bấy giờ quyền-chính ở cả Trần thủ ĐỘ. Thủ ĐỘ 
lại tư thông với Trần Thái hậu, đêm ngày tìm mưu lấy cơ- 
nghiệp nhà Lý, bèn đòi con các quan vào trong cung để 

hâu Chiêu-hoàng, và lại cho cháu là Trân cảnh Pil M vào 

làm chức Chính-thủ IE lf . Đến tháng chạp thì Chiêu- 
hoàng lấy Trân cảnh và truyền ngôi cho chổng. 



Nhà Lý đến đấy là hết, cả thảy làm vua được 216 năm, 
truyền ngôi được 9 đòi. 

Nhà Lý có công làm cho nước Nam ta nên được một nước 
cường-thịnh: ngoài thì đánh nước Tàu, bình nước Chiêm, 
trong thi chỉnh-đốn việc võ-bị, sửa-sang pháp-luật, xây 
vững cái nền tự-chủ. Vĩ vua Cao-tông hoang choi, làm 
mất lòng ngưòl, cho nên giặc-giã nổi lên, loạn thần nhiễu 
sự. Vua Huệ-tông lại nhu-nhược bỏ việc chính-trị, đem 
giang-sơn phó-thác cho ngưòỉ con gái còn đang thơ-dại, 
khiến cho kẻ gian-hùng được nhân dịp mà lấy giang-sơn 
nhà Lý và lập ra cơ-nghiệp nhà Trân vậy. 
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Chú thích cuối trang 

1. ▲ Tục truyền rằng Thần-tông là con cầu tự được, 
mà Ngài chính là ông Từ đạo Hạnh hóa xác sinh ra. ơ 
Bắc-Việt ai đi đến Chùa Thầy (thuộc Sơn-tây) cũng 
nghe nói sự tích ông Từ đạo Hạnh và ông Nguyễn 
minh Không. Chuyện hoang-đường, không thể tin là 
sự thật được. 

2. Á Quyển địa-đổ ấy bây giờ không thấy còn di-tích ở 
đâu cả. 

3. ▲ Long Xưởng trước đã lập làm Thái-tử, sau vì có 
tội phải giáng xuống làm thứ dân. 

4. Á Đỗ Thái-hậu là mẹ đẻ ra Cao-tông. 


Quyển I/Phần III/Chưong VI 
CHƯƠNG VI 

NHÀ TRẦN 

( 1225 — 1400 ) 

Thời kỳ thứ nhất (1225-1293) 

I. TRẦN THÁI-TÔNG 1. Trân thủ ĐỘ 

2. Việc đánh-dẹp giặc-giã 

3. Việc cai-trị 

4. Việc thuê-má 

5. Việc đắp-đê 


6. Việc học-hành 

7. Pháp-luật 

8. Quan-chê 

9. Binh-chê 


II. TRẦN THÁNH-TÔNG 

III. TRẦN NHÂN-TÔNG 


10. Việc đánh Chiêm-thành 

11. Quân Mông-cổ xâm-phạm đâtAn-nam 

1. Việc chính-trị 

2. Sự giao-thiệp với Mông-cổ 

1. Việc chiên-tranh 

2. Việc vãn-học 


I. TRẦN THÁI-TÔNG (1225-1258) 

Nỉên-hỉệu: Kỉến-trung B 4- 1 (1225-1237). Thỉên-ứng chính-bình 
4^ JS ® ¥ (1238-1350). Nguyên-phong ¥ * (1251-1258). 

I. TRAN thủ độ. Tháng chạp năm ất-dậu (1225) Trần cảnh 
Bĩ lên làm vua, tức là Trần Thái-Tông Bĩ ^ phong cho 
Trần thủ ĐỘ Bĩ \F làm Tháỉ-sư Thống-quốc hành-quân chinh- 
thảo-sự ± Ẽí ếỀ HI ÍT w ÍĨE tì M. 

Bấy giờ vua Tháỉ-tông mới có 8 tuổi, việc gì cũng do ở Trần thủ 
ĐỘ cả. Thủ ĐỘ tuy là một người không có học-vấn nhưng là 
một tay gỉan-hùng, chủ ý cốt gây dựng cơ-nghỉệp nhà Trần cho 
bển-chặt, cho nên dẫu việc tàn-bạo đến đâu, cũng làm cho 
được. Lý Huệ-tông tuy đã xuất gia đi ở chùa rồi nhưng Thủ ĐỘ 
vẫn định bụng giết đi, cho khỏi sự lo về sau. 

Một hôm Huệ-tông ngồi nhổ cỏ ở sân chùa Chân-gỉáo, Thủ ĐỘ 
đi qua trông thấy, mới nói rằng: « Nhổ cỏ thì phải nhổ cả rể cái 
nó đi! » Huệ-tông nghe thế, phủi tay đứng dậy nói rằng: « Nhà 
ngươi nói ta hiểu rồi ». Được mấy hôm, Thủ ĐỘ cho người đến 
mời Huệ-tông, Huệ-tông biết ý, vào nhà sau thắt cổ tự-tận. Thủ 



ĐỘ đưa bách quan đến tế khóc xong rồi hỏa táng, chôn ở tháp 
Bảo-quang. 

Còn Thái-hậu là Trần-thị giáng xuống làm Thỉên-cực công-chúa 
để gả cho Trần thủ ĐỘ (Trần thủ ĐỘ và Thỉên-cực công-chúa là 
hai chị em họ). Bao nhiêu những cung-nhân nhà Lý thì đưa gả 
cho những Tù-trưởng các mường. 

Thủ ĐỘ đã hại Huệ-tông rồi, lại muốn trừ nốt các tôn-thất nhà 

Lý. Đến năm nhâm-thìn (1232) nhân làm lễ Tiên-hậu 9l fễĩ nhà 
Lý ở thôn Tháỉ-đường, làng Hoa-lâm (huyện Đông-ngạn, tỉnh 
Bắc-nỉnh), Thủ ĐỘ sai đào hầm, làm nhà lá ở trên, để đến khỉ 
các tôn-thất nhà Lý vào đấy tế-lễ, thì sụt cả xuống hô rồi đổ 
đất chôn sống cả. 

Thủ ĐỘ chỉ lo làm cho thế nào cho ngôi nhà Trần được vững- 
bển, cho nên không những là tàn-ác vói nhà Lý mà thôi, đến 
luân-thường ở trong nhà, cũng làm loạn cả. Chỉêu-thánh Hoàng- 
hậu lấy Tháỉ-tông đã được 12 năm mà vẫn chưa có con[l], Thủ 
ĐỘ bát Thái-tông bỏ đi và giáng xuống làm công-chúa, rồi đem 

người chị bà Chiêu-thánh tức là vợ Trần Liễu |ỊỆ w vào làm 
Hoàng-hậu, bởi vì ngưòi chị đã có thai được ba tháng. 

Làm loạn nhân-luân như thế, thì tự thượng-cổ mới có là một. 
Trần Liễu tức giận, đem quân làm loạn. Vua Tháỉ-tông bị Thủ 
ĐỘ hiếp chế như thế, trong bụng cũng không yên, đến đêm trốn 
ra, lên ở chùa Phù-vân, trên núi Yên-tử (huyện Yên-hưng, tỉnh 
Quảng-yên). Trần thủ ĐỘ biết tin ấy, đem quần-thần đi đón 
Tháỉ-tông vể. Thái-tông không chịu về, nói rằng: « Trẫm còn 
nhỏ-dại, không kham nổi việc to lớn, các quan nên chọn ngưòỉ 
khác để cho khỏi nhục xã-tác ». Thủ ĐỘ nói mãi không nghe, 



ngảnh lại bảo bách quan rằng: « Hoàng-thượng ở đâu là Trỉểu- 
đình ở đấy! ». Nói đoạn, truyền sáp sửa xây cung-đỉện ở chùa 
Phù-vân. Quốc-sư ở chùa ấy thấy thế, vào van lạy Tháỉ-tông về 
Triều, Tháỉ-tông bất-đác-dĩ truyền xa-gỉá về Kinh. 

Được ít lâu Trần Liễu biết sức mình không làm gì nổi, bèn nhân 
lúc Tháỉ-tông ngự thuyền đi choi, giả làm ngưòi đánh cá lẻn 
xuống thuyền ngự, xin hàng. Hai anh em ôm nhau mà khóc. Thủ 
ĐỘ nghe tin, đến rút gươm toan giết Trần Liễu, Tháỉ-tông can 
mãi mới thôi. Sau Tháỉ-tông lấy đất Yên-phụ, Yên-đưòng, Yên- 
sỉnh và Yên-bang (ở huyện Đông-trỉểu và phủ Kỉnh-môn, Hải- 
dương) cho Trần Liễu làm tháỉ-ấp và phong cho làm An-sỉnh- 

vương stĩ. 

Thủ ĐỘ đã hại hết cả dòng dõi họ Lý, lại muốn cho hậu thế 
không ai nhớ đến họ Lý nữa, mới nhân vì tổ nhà Trần tên là Lý, 
bát trong nước aỉ là họ Lý đểu phải cải là họ Nguyễn. 

Thủ ĐỘ là người rất gỉan-ác đối vói nhà Lý, nhưng lại là một 
người đại công-thần của nhà Trần. Một tay cáng-đáng bao nhiêu 
trọng-sự, giúp Tháỉ-tông bình-phục được gỉặc-giã trong nước và 
chỉnh-đốn lại mọi việc, làm cho nước Nam ta bấy giờ được 
cường-thịnh, ngày sau có thể chống-cự vóỉ Mông-cổ, khỏi phải 
làm nô-lệ những kẻ hùng-cường. 

2. VIỆC ĐÁNH-DẸP GIẶC-GIÃ. Nước An-nam từ khỉ vua Cao- 
tông nhà Lý thất chính, trong nước chỗ nào cũng có gỉặc-gỉã. ơ 
mạn Quốc-oaỉ thì có giặc Mường làm loạn, ở Hồng-châu thì có 

Đoàn Thượng lỗ rtì chiếm giữ đất Đường-hào, tự xung làm 

vua, ở Bắc-gỉang thì có Nguyễn Nộn Ptè ỀK độc-lập xung vương 
ở làng Phù-đổng. Ay là một nước mà chia ra làm mấy gỉang-sơn. 



Khỉ Trần thủ ĐỘ đã thu-xếp trong việc cướp ngôi nhà Lý rồi, 
mới đem quân đi đánh-dẹp. Trước lên bình giặc Mường ở Quốc- 
oaỉ, sau về đánh bọn Đoàn Thượng và Nguyễn Nộn. Nhưng thế- 
lực hai người ấy mạnh lắm, Trần thủ ĐỘ đánh không lại, bèn 
chia đất cho hai người làm vương để giảng-hòa. 

Năm mậu-tí (1228) Nguyễn Nộn đem quân đánh Đoàn Thượng, 
chiếm giữ lấy đất Đường-hào, thanh-thế lừng-lẫy. Trần thủ ĐỘ 
đã lấy làm lo. Nhưng chỉ được mấy tháng, thì Nguyễn Nộn 
chết. Từ đó các châu huyện trong nước lại thống-họp làm một. 

3. VIỆC CAI-TRỊ. cứ theo phép nhà Lý thì làng nào có bao 
nhiêu người đi làm quan văn, quan võ, thơ-lại, quân-lính, hoàng- 
nam, lung-lão, tàn-tật, và những người đến ở ngụ-cư, hay là 
những người xiêu-lạc đến ở trong làng, thì xã-quan phải khai 

vào cả quyển sổ gọi là trường-tịch ệẵ li. Ai có quan-tước mà có 
con được thừa ấm thì con lại được vào làm quan, còn những 
người gỉàu-có, mà không có quan-tước thì đòi đòỉ cứ phải đi 
lính. Tháỉ-tông lên làm vua phải theo phép ấy, cho nên đến năm 
mậu-tí (1228) lại sai quan vào Thanh-hóa làm lại trưòng-tịch 
theo như lệ nhà Lý ngày trước. 

Năm nhâm-dần (1242) Tháỉ-tông chia nước Nam ra làm 12 lộ. 
Mỗi lộ đặt quan cai-trị là An-phủ-sứ ỉc ÍÉ ÍẼ, chánh-phó 2 viên. 
Dưới An-phủ-sứ có quan Đại-tư-xã p] li và Tỉểu-tư-xã 'J\ 

p] li . Từ ngũ phẩm trở lên thì làm Đạỉ-tư-xã, lục phẩm trở 
xuống thì làm Tỉểu-tư-xã, mỗi viên cai-trị, hoặc hai xã, hoặc ba 

bốn xã. Mỗi xã lại có một viên xã-quan là Chánh-sử-gỉám IE Ổ2. 



LỘ nào cũng có quyển dân-tịch riêng của lộ ấy. 

4. VIỆC THUÊ-MÁ. Ngưòi trong nước phân ra từng hạng: con 
trai từ 18 tuổi thì vào hạng tiểu-hoàng-nam, từ 20 tuổi vào hạng 
đạỉ-hoàng-nam. Còn từ 60 tuổi trở lên thì vào lão hạng. 

Thuê thân: Thuế thân thời bấy giờ tùy theo sô ruộng mà đánh, ai 
có một hai mẫu ruộng thì phải đóng một năm một quan tiền 
thuế thân; ai có ba bốn mẫu, thì đóng hai quan; aỉ có năm mẫu 
trở lên, thì đóng ba quan. Ai không có mẫu nào, thì không phải 
đóng thuế. 

Thuê ruộng: Thuê ruộng thì đóng bằng thóc: cứ mỗi một mẫu 
thì chủ điển phải đóng 100 thăng thóc. 

Còn như ruộng công, thì có sách chép rằng đòỉ nhà Trần có hai 
thứ ruộng công, mỗi thứ phân ra làm ba hạng. 

1. Một thứ gọi là ruộng quốc-khố: hạng nhất mỗi mẫu đánh 
thuê 6 thạch 80 thăng thóc; hạng nhì mỗi mẫu 4 thạch; hạng 3 
mỗi mẫu 3 thạch. 

2. Một thứ gọi là thác-điền[2]: hạng nhất mỗi mẫu đánh thuế 
một thạch thóc; hạng nhì ba mẫu lấy một thạch, hạng ba, bốn 
mẫu lấy một thạch. 

Còn ruộng ao của công-dân thì mỗi mẫu lấy ba thăng thóc thuế. 
Ruộng muối phải đóng bằng tiền. 

Các thứ thuê: Có sách chép rằng nhà Trần đánh cả thuế trầu 
cau, thuế hương yên-tức, và tôm, cá, rau, quả, gì cũng đánh thuế 
cả. 

Còn như vàng bạc tỉêu-dụng trong nước thì tiêu bằng phân, 
lượng đã đúc sẵn, có hiệu nhà nước. Khỉ nào đóng nộp cho vua 



quan, thì một tiền là 70 đồng, mà thường tiêu vóỉ nhau thì một 
tiền chỉ có 69 đồng mà thôi. 

5. VIỆC ĐAP đê. Nước Nam ta ở mạn đường ngược thì lắm 
núi, mà ở mạn trung châu thì nhiều sông ngòi, cho nên đến mùa 
lụt nước ngàn, nước lũ chảy về ngập mất cả đồng-đỉển. Vì vậy 
năm mậu-thân (1244) Tháỉ-tông sai quan ở các lộ đáp đê ở hai 
bên bờ sông cái (Hồng-hà), gọi là ĐỈnh-nhĩ-đê. Lại đặt quan để 
coi việc đê, gọi là Hà-đê chánh phó-sứ hai viên. Hễ chỗ nào mà 
đê đáp vào ruộng của dân, thì nhà nước cứ chiếu theo giá ruộng 
mà bồi thường cho chủ ruộng. 

6. VIỆC HỌC-HÀNH. Năm nhăm-thìn (1232) mở khoa thi Thái- 
học-sỉnh (thỉ Tỉến-sĩ). Từ đòl nhà Lý cũng đã có thỉ nho sĩ, 
nhưng chỉ thỉ Tam-trường mà thôi, đến bây giờ mói có khoa thỉ 
Thái-học-sỉnh, chia ra thứ bậc, làm ba giáp để định cao thấp. 
Đến khoa thỉ năm đỉnh-vị (1247) lại đặt ra tam khôi: trạng- 
nguyên, bảng-nhãn, thám-hoa. Khoa thỉ năm đỉnh-vị này có Lê 
văn Hưu, là ngưòỉ làm sử nước Nam trước hết cả, đỗ bảng- 
nhãn. Năm ấy lại có mở khoa thỉ Tam-gỉáo: Nho, Thích, Lão, ai 
hơn thì đỗ khoa giáp, aỉ kém thì đỗ khoa ất. 

Xem như thế thì sự học-vấn đời nhà Trần cũng rộng: Nho, 
Thích, Lão cũng trọng cả. Nhưng không rõ cách học-hành và 
phép thỉ-cử bấy giờ ra thế nào, bởi vĩ chỗ này sử chỉ nói lược 
qua mà thôi. 

Năm quí-sửu (1253) lập Quốc-học-vỉện để giảng tứ-thư ngũ- 
kinh và lập gỉảng-võ-đưòng để luyện-tập võ-nghệ. 

7. PHÁP-LUẬT. sử chép rằng năm gỉáp-thìn (1244) vua Thái- 
tông có định lại các luật-pháp, nhưng không nói rõ định ra thế 



nào. Xét trong sách « Lịch-trỉều hỉên-chưong Ễễ M m» của 

ông Phan huy Chú /§ 'M /ì thì phép nhà Trần đặt ra là hễ những 
người phạm tội trộm-cáp đểu phải chặt tay, chặt chân, hay là 
cho voi giày. 

Xem như thế thì hình-luật bấy giờ nặng lắm. 

8. QUAN-CHÊ. Quan-chế đời nhà Trần cũng sửa-sang lại cả. 
Bấy giờ có Tam-công, Tam-thỉếu, Thái-úy, Tư-mã, Tư-đồ, Tư- 
không, làm văn võ đạỉ-thần. Te-tưáng thì có Tả hữu Tưóng- 
quốc, Thủ-tướng, Tham-tri. 

Văn-gỉai nội chức, thì có các bộ Thượng-thư, Thị-lang, Lang- 
trung, Vỉên-ngoại, Ngự-sử, v.v... Ngoại chức, thì có An phủ-sứ, 
Tri-phủ, Thông-phán, Thỉêm-phám v.v... 

Còn võ-gỉai nội chức, thì có Phỉêu-kỵ thượng-tưáng-quân, cẩm- 
vệ thượng-tướng-quân, Kỉm-ngô đạỉ-tương-quân, Võ-vệ đạỉ- 
tướng-quân, Phó đô-tương-quân v.v... Ngoại chức thì có Kỉnh- 
lược-sứ, Phòng-ngự-sứ, Thủ-ngự-sứ, Quan-sát-sứ, Đô-hộ, Đô- 
thống, Tổng-quản, v.v... 

Quan-lại đời bấy giờ, cứ 10 năm, thì được thăng lên một hàm, 
và 15 năm mới được lên một chức. 

ĐÒI nhà Trần, tuy quan-lại thì nhiều, nhưng vua quan có ý thân- 
cận với nhau lắm. Hẻ khỉ nào vua đãi yến, các quan uống rượu 
xong rồi, thì ra dát tay nhau mà múa hát, không có giữ lễ-phép 
nghỉêm-khác như những đời sau. 

9. BINH-CHÊ. Từ khi Tháỉ-tông lên ngôi làm vua thì việc bỉnh- 
lính một ngày một chỉnh-đốn thêm. Bao nhiêu những ngưòỉ dân- 
tráng trong nước đểu phải đi lính cả. Các thân vương ai cũng 
được quyển mộ-tập quân-lính. Vì cớ ấy cho nên đến sau ngưòỉ 



Mông-cổ sang đánh, nước Nam ta có hon 20 vạn quân để chống 
vơi quân-nghịch. 

Trừ những gỉặc-gỉã nhỏ-mọn ở trong nước không kể chỉ, nước 
Nam ta bấy giờ ở phía nam có Chỉêm-thành, phía bác có quân 
Mông-cổ sang quấy-nhỉễu cho nên phải đánh-dẹp luôn. 

10. VIỆC ĐÁNH CHIÊM-THÀNH. Từ khỉ Thái-tông lên làm 
vua, nước Chiêm-Thành đã sang cống-tỉến, nhưng thường vẫn 
cứ sang cưóp phá, và cứ đòi lại đất cũ. Thái-tông lấy làm tức 
giận, bèn sửa-soạn sự đi đánh Chỉêm-thành. Năm nhâm-tí (1252) 
ngài ngự-gỉá đi đánh, bát được vương-phỉ nước Chiêm tên là 

Bố-gỉa-la íh ẸP w và quân dân nước ấy rất nhiều. 

11. QUÂN MÔNG-Cổ XÂM-PHẠM DAT AN-NAM. Trong khi 
nhà Lý mất ngôi, nhà Trần lên làm vua ở An-nam, thì nhà T ống 
bên Tàu bị ngưòi Mông-cổ đánh phá. 

Nguyên ở phía bác nước Tàu có một dân-tộc gọi là Mông-cổ R 

~Ề , ở vào khoảng thượng-luu sông Hắc-long-gỉang (Amour). 
Người Mông-cổ hung-tợn, mà lại có tính hiếu chiến, ngưòỉ nào 
cưõỉ ngựa cũng giỏi, và bán tên không ai bằng. Bỉnh-lính 
thường là quân kị, mà xếp-đặt thành cơ nào đội ấy, thật là có 
thứ-tự, và người nào cũng tỉnh nghề chỉến-đấu. 

BỞi tính-chất và binh-pháp của ngưòỉ Mông-cổ như thế, cho 
nên Thỉết-mộc-chân (Témoudjỉne) tức là Thành-cát tư-hãn 
(Gengỉs khan), mỉếu-hỉệu là Nguyên Tháỉ-tổ, mói chiếm giữ 
được cả vùng Trung-Á, cùng đất Ba-tư, sang đến phía đông-bác 
Âu-la-ba. Sau quân Mông-cổ lại lấy được nước Tây-hạ, phía 
tây-bác nước Tàu, dứt được nước Kim và tràn sang đến nước 
Triểu-tiên (Cao-ly). 



Thành-cát-tư-hãn mất, người con thứ ba là A-loa đài (Agotaỉ) lên 
làm vua tức là Nguyên Tháỉ-tông. A-loa-đàỉ truyền cho con là 
Quí-do (Gouyouk) tức là Nguyên Định-tông. 

Quí-do làm vua được non ba năm thì mất, ngôi vua Mông-cổ về 
chỉ khác. Người em con nhà chú là Mông-kha (Mong-ké) lên làm 
vua, tức là Nguyên Hỉến-tông. 

Mông-kha sai hai em là Hạt-lỗ (Houlagen) sang kỉnh-lý việc 
nước Ba-tư, và Hốt-tất-lỉệt (Koubỉlaỉ) sang đánh nhà Tống bên 
Tàu. Trong khỉ quân Mông-cổ đang đánh nhà Tống, thì Mông-kha 
mất, Hốt-tất-lỉệt phải rút bỉnh về lên ngôi vua, tức là Nguyên 
Thế-tổ. Hốt-tất-lỉệt lên làm vua rồi đổi quốc hiệu là Nguyên. 

Hốt-tất-lỉệt lại sang đánh nhà Tống. Từ đó cả nước Tàu thuộc 
về Mông-cổ caỉ-trị. 

Khỉ Mông-kha hãy còn, Hốt-tất-lỉệt đem quân sang đánh nhà 

Tống, có sai một đạo quân đi đánh nước Đạỉ-lý ỈM (thuộc 
tỉnh Vân-nam bây giờ) tương Mông-cổ là Ngột-lương-họp-thaỉ 

Jl ê p p (Wouleangotai) sai sứ sang bảo vua Trần Tháỉ-tông 
về thần-phục Mông-cổ. 

Thái-tông không những là không chịu, lại bát giam sứ Mông-cổ, 

rồi sai Trần quốc Tuấn |ỊỆ HI lllẫ đem binh lên giữ ở phía Bắc. 
Bấy giờ là năm đinh-tị (1257). 

Ngột-lương-họp-thaỉ Jl ê'p p bèn từ Vân-nam đem quân sang 
địa-phận An-nam, đi đường sông Thao-gỉang, tỉnh Hưng-hóa, 
xuống đánh Thăng-long. 

Trần quốc Tuấn ít quân đánh không nổi, lùi về đóng ở Son-tây. 
Quân Mông-cổ kéo tràn xuống đến sông Thao. Tháỉ-tông phải 



ngự giá thân chỉnh, nhưng đánh không được, chạy về đóng ở 
sông Hồng-hà[3]. Quân Mông-cổ tiến lên đánh đuổi quân nhà 
Trần đến Đông-bộ-đầu (phía đông sông Nhị-hà ở hạt huyện 
Thượng-phúc). Tháỉ-tông phải bỏ kỉnh-đô, chạy về đóng ở sông 
Thỉên-mạc (về hạt huyện Đông-an, tỉnh Hung-yên). 

Quân Mông-cổ vào thành Thăng-long, thấy ba ngưòỉ sứ Mông- 
cổ còn phải trói, giam ở trong ngục, đến khỉ cởi trói ra thì một 
người chết. Ngột-lương-họp-thaỉ thấy thế tức giận quá, cho 
quân ra giết phá cả nam phụ lão ấu ở trong thành. 

Bấy giờ thế nguy, Thái-tông ngự thuyền đến hỏi Tháỉ-úy là 

Trần nhật Hiệu K 0 05. Nhật Hiệu không nói gì cả, cầm sào 

viết xuống nước hai chữ « Nhập Tống À 7 R ». Tháỉ-tông lại đi 
đến hỏi Tháỉ-sư Trần thủ ĐỘ. Thủ ĐỘ nói rằng: « Đầu tôi chưa 
rơi xuông đât, thì xin Bệ-hạ đùng lo! ». 

Thái-tông nghe thấy Thủ ĐỘ nói cứng-cỏỉ như thế, trong bụng 
mới yên. 

Được ít lâu quân Mông-cổ ở nước Nam không quen thủy-thổ 
xem ra bộ mỏỉ-mệt. Tháỉ-tông mới tiến bỉnh lên đánh ở Đông- 
bộ-đầu. Quân Mông-cổ thua chạy vể đến trại Qui-hóa, lại bị 
chủ trại ở đấy chiêu-tập thổ dân ra đón đánh. Quân Mông-cổ 
thua to, rút vể Vân-nam, đi đường mỏi-mệt, đến đâu cũng không 
cưóp-phá gì cả, cho nên người ta gọi là giặc Phật. 

Quân Mông-cổ tuy thua phải rút vể, nhung chẳng bao lâu vua 
Mông-cổ dứt được nhà Tống, lấy được nước Tàu, rồi có ý 
muốn bát vua nước Nam ta sang chầu ở Bắc-kinh, bởi vậy lại 

sai sứ sang đòi lệ cống. Vua Tháỉ-tông sai Lê phụ Trần II K 
sang sứ xin cứ ba năm sang cống một lần. 



Mùa xuân năm mậu-ngọ (1258), Tháỉ-tông nhường ngôi cho 

Thái-tử là Trần Hoảng M, để dạy-bảo mọi việc về cách trị 
nước, và để phòng ngày sau anh em không tranh nhau. 

Trỉểu-đình tôn Tháỉ-tông lên làm Tháỉ-thượng-hoàng ^ _b M để 
cùng coi việc nước. 

Thái-tông trị-vì được 33 năm, làm Thái-thượng-hoàng được 19 
năm thì mất, thọ 60 tuổi. 


II. TRẦN THÁNH-TÔNG (1258-1278) 

Niên-hiệu : Thỉệu-long PỀ (1258-1272) 

Bảo-phù n í? (1273-1278) 

1. VIỆC CHÍNH-TRỊ. Thái-tử Hoảng M lên ngôi, tức là vua 
Thánh-tông 1= đổi nỉên-hỉệu là Thỉệu-long &n PỀ. 

Thánh-tông là ông vua nhân-từ trung-hậu ở vóỉ anh em họ hàng 
rất là tử-tế. Thường hay nói rằng: « Thiên-hạ là của ông cha để 
lại, nên để cho anh em cùng hưởng phú-quí chung ». Rồi cho các 
hoàng-thân vào nội điện, cùng ăn một mâm, nằm một gỉưòng, 
thật là thân-áỉ, chỉ có lúc nào ra việc công, hoặc buổi chầu, thì 
mới phân thứ- tự theo lễ -phép mà thôi. 

Còn việc nước thì thật ngài có lòng lo giữ cho dân được yên trị. 
Trong 21 năm, ngài làm vua không có gỉặc-gỉã gì cả. Việc học- 

hành cũng mở-mang thêm: cho Hoàng-đệ Trần ích Tắc |?R ẳẳ ỈU 
là một ngưòi hay chữ trong nước lúc ấy, mở học-đưòng để 

những người văn-sĩ học-tập. Danh nho Mạc đỉnh Chi Ji fií 12 - 
cũng học ở trường ấy ra. 



Đời bấy giờ Lê văn Hưu iỉ? ÍẠ làm xong bộ Đạỉ-Vỉệt sử 

ÉS Ổ2 thành 30 quyển, chép từ Triệu Võ-vưong đến Lý Chỉêu- 
hoàng. BỘ sử này khởi đầu làm từ Trần Tháỉ-tông đến năm 
nhâm-thân (1272) đòi Thánh-tông mới xong. Nước Nam ta có 
quốc-sử khởi đầu từ đấy. 

Thánh-tông lại bắt các vương-hầu, phò-mã phải chỉêu-tập 
những người nghèo-đóỉ luu-lạc để khaỉ-khẩn hoang điển làm 
trang hộ. Trang-đỉển có từ đấy. 

2. SựGIAO-THIỆP VỚI MÔNG-Cổ. Nước tuy được yên, song 
việc gỉao-thỉệp với Tàu một ngày một khó thêm. ĐÒỈ bấy giờ 
Mông-cổ đã đánh được nhà Tống rồi, chỉ chực lấy nước An- 
nam, nhung vĩ trước tương Mông-cổ đã đánh thua một trận, vả 
trong nước Tàu cũng chưa được yên, cho nên vua Mông cổ 
muốn dụng kế dụ vua An-nam sang hàng-phục, để khỏi dùng 
can-qua. vậy cứ vài năm lại cho sứ sang sách-nhiễu điểu nọ 
điểu kia, và dụ vua An-nam sang chầu, nhưng vua ta cứ nay lần 
mai lữa, không chịu đi. Sau nhân dịp Tháỉ-tông nhường ngôi cho 
Thánh-tông, vua Mông-cổ sai sứ sang phong vương cho Thánh- 
tông, và tuy không bát nước Nam phải đổi phục-sắc và chính- 
trị, nhưng định cho ba năm phải một lần cống. Mà lệ cống thì 
phải cho nho-sĩ, thầy thuốc, thầy bói, thầy toán-sô và thợ- 
thuyển mỗi hạng ba người, cùng với các đồ sản-vật như là sừng 
tê, ngà voi, đồi-mồỉ, châu-báu và các vật lạ. Vua Mông-cổ lại 
đặt quan Đạt-lỗ-hoa-xích (tiếng Mông-cổ tức là quan Chưỏng- 
ấn), để đi lại gỉám-trị các châu-quận nước Nam. 

Ý Mông-cổ muốn biết nhân-vật tàỉ-sản nước Nam ta có những 
gì, và học-vấn xảo-kỹ ra sao, để liệu đường mà đánh lấy cho 



tiện. Và tuy rằng quyển chính-trị vẫn để cho vua nước Nam, 
nhưng đặt quan gỉám-trị để dần dần lập thành Bảo-hộ. 

Thánh-tông bể ngoài tuy vẫn chịu thần-phục, nhưng trong bụng 
cũng biết rằng Mông-cổ có ý đánh lấy nước mình, cho nên cứ tu 
bỉnh dụng võ để phòng có ngày tranh chiến, vậy tuyển đỉnh- 
tráng các lộ làm lính, phân quân-ngũ ra làm quân và đô: mỗi quân 
có 30 đô, mỗi đô có 80 người, bát phải luyện tập luôn. 

Năm bính-dần (1266) nhân sứ Mông-cổ sang, Thánh-tông sai 
quan sang Tàu đáp lễ và xin đừng bát nho-sĩ, thầy bói, và các 
thợ-thuyển sang cống. Vua Mông-cổ ưng cho, nhưng bắt chịu 6 
điểu khác: 

1. Vua phải thân vào chầu 

2. Vua phải cho con hay là em sang làm tin 

3. Biên sô dân sang nộp 

4. Phải chịu việc bỉnh-dịch 

5. Phải nộp thuế-má 

6. vẫn cứ đặt quan gỉám-trị 

Vua An-nam cứ lần lữa không chịu. Đến năm tân-mùi (1271) vua 
Mông-cổ là Hốt-tất-lỉệt M f,lị cải quốc-hỉệu là Đạỉ-nguyên 

7 L, rồi cho sứ sang dụ Thánh-tông sang chầu nhưng Thánh- 
tông cáo bệnh không đi. 

Năm sau Nguyên-chủ cho sứ sang tìm cột đồng-trụ của Mã Viện 
trồng ngày trước, nhưng Thánh-tông sai quan sang nói rằng: cột 
ấy lâu ngày mất đi rồi, không biết đâu mà tìm nữa. Việc ấy cũng 
thôi. 

Đến năm ất-hợi (1275) Thánh-tông sai sứ sang Tàu nói rằng: 
nước Nam không phải là nước Mưòng-mán mà đặt quan giám- 



trị, xin đổi quan Đạỉ-lỗ-hoa-xích làm quan Dan-tỉến-sứ ^ I ÌỀ ÍẼ. 
Vua nhà Nguyên không cho, lại bát theo 6 điểu đã định trước. 
Thánh-tông cũng không chịu. Tự đấy vua nhà Nguyên thấy dụng 
mưu không được, quyết ý cử bỉnh sang đánh nước Nam, sai 
quan ở bỉên-gỉói do-thám địa-thế nước ta. Bên An-nam cũng đặt 
quan phòng-bị. 

Năm đỉnh-sửu (1277) Thái-thượng-hoàng mất ở Thiên-trưòng- 
phủ (tức là làng Tức-mạc). Năm sau (1278), Thánh-tông nhường 
ngôi cho Thái-tử Khâm, rồi vể ở Thỉên-trưòng làm Thái-thượng- 
hoàng. 

Thánh-tông trị vì được 21 năm, làm Tháỉ-thượng-hoàng được 13 
năm, thọ 51 tuổi. 

III. TRẦN NHÂN-TÔNG (1279-1293) 

Niên hiệu: Thỉệu-bảo ás > (1279-1284) 

Trùng-hưng s M (1285-1293) 

1. VIỆC CHÍNH-TRỊ. Thái-tửTrắn Khâm 0^ lên làm vua, tức 
là vua Nhân-tông íz 

Lúc bấy giờ sứ nhà Nguyên TG đi lại hạch điểu này, trách điểu 
nọ, triểu-đình cũng có lắm việc bốỉ-rối. Nhưng nhờ có Thánh- 
tông thượng-hoàng còn coi mọi việc và các quan trỉểu-đình 
nhiều người có tài-trí, vua Nhân-tông lại là ông vua thông-mỉnh, 
quả-quyết, mà người trong nước thì từ vua quan cho chí dân-sự 
đểu một lòng cả, cho nên từ năm giáp-thân (1284) đến năm 
mậu-tí (1288) hai lần quân Mông-cổ sang đánh phá rồi không 
làm gì được. 



Trừ việc chỉến-tranh với Mông-cổ ra, để sau sẽ nói, trong đòi 
vua Nhân-tông lại còn giặc Lào, thường hay sang quấy-nhỉễu ở 
chỗ bỉên-thùy, bởi vậy năm canh-dần (1290) vua Nhân-tông lại 
phải ngự giá đi đánh Lào. 

2. VIỆC VĂN-HỌC. Đời vua Nhân-tông có nhiều gỉặc-gỉã, tuy 
vậy việc văn-học cũng hưng-thịnh lắm. Xem bài hịch của 

Hưng-đạo-vương n ÌM I, thơ của ông Trần quang Khải jft 

và của ông Phạm ngũ Lão >B ỉĩ íỉ thì biết là văn-chương đời 
bấy giờ có khí-lực mạnh-mẽ lắm. 

Lại có quan Hình-bộ Thượng-thư là ông Nguyễn Thuyên Ptt pỀ 
khởi đầu dùng chữ Nôm mà làm thơ-phú. Ông Nguyễn Thuyên 

là ngưòi Thanh-lâm ff [4], tỉnh Hảỉ-dương, có tiếng tài làm 

văn như ông Hàn Dũ IS 'ÊẴ bên Tàu ngày xưa, bỏỉ vậy vua cho 

đổi họ là Hàn li. vể sau ngưòi mình theo lối ấy mà làm thơ, 
gọi là Hàn-ỉuật. 

Năm quí-tị (1293) Nhân-tông truyền ngôi cho Tháỉ-tử tên là 

Thuyên 'JỀ, rồi vể Thỉên-trường làm Thái-thượng-hoàng. Nhân- 
tông trị-vì được 14 năm, nhường ngôi được 13 năm, thọ 51 tuổi. 


Chú thích cuối trang 

1. A Chỉêu-thánh Hoàng-hậu bấy giờ mới có 19 tuổi. 



2. Á sử chép rằng ông Lê Phụng Hiểu đòi vua Lý Thái-tông 

đi đánh giặc lập được nhiều công. Sau vua định phong tước 
cho ông, ông từ chối, xin lên núi ném con dao, hễ rơi đến 
đâu xin lấy đất làm tư nghiệp. 

Vua thuận cho. Lê phụng Hiểu lên núi Băng-son ném con 
dao xuống xa được 10 dặm. Vua bèn lấy ruộng ở chung- 
quanh núi Băng-son cho ông Lê phụng Hiểu, gọi là thác- 
dao-điển. Sau thành ra tên thác-đỉển là ruộng để thưởng 
công cho các quan. 

3. A sử ta chép là sông Phú-lưong. Xem lòi chú-thích ở trang 
104. 

4. Á Làng Lai-hạ, huyện Thanh-lâm, phủ Nam-sách, nay 
thuộc huyện Lang-tàỉ, tỉnh Bắc-nỉnh. 

Quyển I/Phần III/Chương VII 
CHƯƠNG VII 

GIẶC NHÀ NGUYÊN 

( 1284— 1288) 

I 

1. Sài Thung sang sứAn-nam 

2. Trân di Ái theo nhà Nguyên 

3. Thoát Hoan sang đánh lần thứ nhất 

4. Trần Hưng-đạo-vương quân thua về vạn-kiếp 

5 . Thành Thãng-long thất thủ 

6. Toa Đô đánh Nghệ-an 

7. Hưng-đạo-vương đem vua về Thanh-hóa 

8. Trận Hàm-tử-quan: Trân nhật Duật phá quân Toa Đô 

g Trận Chương-dương-độ: Trần quang Khải khôi-phục 

Thăng-long 

Trận Tâỵ-kết: tướng nhà Trân chém Toa Đô 

11. Trận Vạn-kiếp: Thoát Hoan trốn chạy về Tàu 


1. SÀI THUNG SANG SỨAN-NAM. Nhà Nguyên nghe tin Trần 
Thái-tông mới mất và Thánh-tông nhượng vị, liền sai Lễ-bộ 

thượng-thư là Sài-Thung ệk sang sứ, đi tự Gỉang-lăng (Hồ- 
bác), qua Ung-châu (Quảng-tây) rồi sang nước Nam, chứ không 
đi qua tỉnh Vân-nam như các sứ- thần trước. 

Sài Thung đến kỉnh-thành, lên mặt kỉêu-ngạo, cưỡi ngựa đi 
thẳng vào cửa Dương-mỉnh, rồi cho ngưòi đưa thư vào trách 
Nhân-tông rằng: « Sao không xin phép trỉểu-đình nhà Nguyên, 
mà dám tự lập, vậy phải sang chầu Thỉên-triểu Hoàng-đế mói 
xong ». Nhân-tông sai quan đạỉ-thần ra tiếp. Thung không thèm 
đáp lễ; vua bày yến mời, Thung không thèm đến. Đình-thần An- 
nam ai cũng lấy làm tức giận nhưng không dám nói ra. 

Sau vua phải dọn yến ở điện Tập-hiển, mời mãi Sài Thung móỉ 
đến. Đương khỉ uống rượu, Nhân-tông bảo Sài Thung rằng: 
« Quả-nhân xưa nay sỉnh-trưởng ở trong cung không quen 
phong-thổ, không thể nào đi được ». 

Được mấy hôm Sài Thung về nước. Nhân-tông sai sứ mang thư 
sang Tàu nói không thể sang chầu được. Nguyên-trỉểu thấy vua 
An-nam không chịu sang chầu, và cứ đưa thư sang nói thoái-thác 
ra việc nọ việc kia, ý muốn cầm quân sang đánh, nhưng còn 
chưa quyết. 

2. TRẦN DI ÁI THEO NHÀ NGUYÊN. Năm nhâm-ngọ (1282) 
Nguyên-chủ lại cho sứ sang dụ rằng: « Nêu vua nước Nam 
không sang chầu được thì phải đưa vàng ngọc sang thay, và phải 
nộp hiền-sĩ, thầy âm-dương bói-toán, thợ khéo mỗi hạng 2 
người ». 



Nhân-tông sai người chú họ là Trần di Ái [51 M 8 và Lê Tuân 

Iu, Lê Mục S? @ sang thay cho mình. Nhưng Nguyên-chủ không 
bằng lòng, quyết ý chiếm giữ quyển cai-trị nước Nam, bèn 

xuống chỉ lập tòa Tuyên-phủ-tỉ Ẽ ÍÉ p] , đặt quan liêu-thuộc để 
sang gỉám-trị các châu huyện. Quan nhà Nguyên sang đến noi, 
Nhân-tông không nhận, đuổi về Tàu. 

Nguyên-chủ thấy vậy giận lắm, bèn lập Trần di Áỉ làm An-nam 
quốc-vương, phong cho Lê Mục làm Hàn-lâm học-sĩ, Lê Tuân 
làm Thượng-thư-lệnh, và sai Sài Thung dẫn 1.000 quân đưa bọn 
ấy vể nước. 

Trần di Ái thấy Nguyên-chủ phong cho cũng nhận, đưa về cũng 
về; chác trong bụng đồ là chuyến này nhờ sức Mông-cổ, may 
việc xong, thì được làm vua, nhược bằng không xong, thì đổ cho 
là Nguyên-chủ bắt-ép; vì thế mới theo Sài Thung về. 

Sài Thung đưa bọn Trần di Ái đến gần ải Nam-quan, có tin phỉ- 
báo về Kỉnh-đô. Nhân-tông liền sai tướng dẫn một đội quân lên 
đón đường đánh lũ nghịch-thần. Sài Thung 

bị tên bán mù mất một mát, trốn chạy về Tàu, còn lũ Trần di Áỉ 
bị bát, phải tội đồ làm lính. 

4. THOÁT HOAN SANG ĐÁNH LAN thứ nhát. Nguyên- 
chủ thấy Sài Thung bị thương chạy về tức giận lắm, bèn sai con 

là Thoát Hoan í% làm Trấn-nam-vương ỈM 3E , cùng với 

bọn Toa Đô Pâ Ô mã Nhi M ễỉ dẫn 50 vạn quân, giả 
tiếng mượn đường đi qua nước Nam sang đánh Chiêm-thành. 

Quan trấn-thủ Lạng-sơn do-thám được tin ấy, sai ngưòỉ về 
Kỉnh-đô phi báo. Nhân-tông ngự thuyền ra sông Bình-than W- ỈU 



[1] chỗ sông Đuống nối với sông Thái-bình, để hội các vương- 
hầu bách quan lại bàn kê chống giữ. 

Các quan, ngưòi thì nói nên để cho quân Nguyên mượn đường, 
người thì bảo nên đưa đồ sang cống để xỉn hoãn bỉnh. Duy có 

Trần quốc Tuấn K DU ll® và Trần khánh Dư m tế quyết xin 
đem quân đi phòng-gỉữ các nơi hỉểm-yếu, không cho quân 
Mông-cổ sang nước Nam. Nhân-tông ưng nghe lòi ấy. Đến 
tháng rnưòi năm quí-mùi (1283) phong cho Hưng-đạo-vương là 
Trần quốc Tuấn làm Tỉết-chế thống-lĩnh mọi quân đi chống giữ 
vơi quân nhà Nguyên. 

Qua tháng tám năm gỉáp-thân (1284) ông Trần quốc Tuấn truyền 
hịch cho các vương-hầu hội hết quân-sĩ tại bến Đông-bộ-đầu 

ỊỆĨ ịỊ/ ỖM để đỉểm-duyệt. Quân thủy và quân bộ cả thảy 20 vạn. 

Ông Trần quốc Tuấn truyền cho các tương-sĩ rằng: « Bản-chức 
phụng-mệnh thống đốc quân-sĩ ra phá giặc. Các vương-hầu và 
các tướng-sĩ, ai nấy phải cần giữ phép-tác, đi đâu không được 
nhiễu dân và phải đồng lòng hết sức đánh giặc, chớ thấy thua 
mà ngã lòng, chớ thấy được mà tự kiêu, việc quân có luật, phép 
nước không thân, các ngươi phải giữ ». Xong rồi sai Trần bình 

Trọng ¥■ w đem quân đi đóng đồn ở trên sông Bình-than, 

Trần khánh Dư 11 ỉề đem quân ra giữ mặt Vân-đồn (thuộc 
Vân-hảỉ ở Quảng-yên), còn các tương thì chia ra đóng các noi 
hỉểm-yếu. Trần quốc Tuấn tự dẫn đại quân đóng ở Vạn-kỉếp 

II ỄB (tức là làng Kỉếp-bạc thuộc Hảỉ-dương) để tỉếp-ứng cho 



Được ít lâu, Nhân-tông nghe tin vể báo rằng quân nhà Nguyên 
hội tại Hồ-quảng sáp sửa kéo sang mặt Lạng-sơn. Vua có ý lo 
quân ta không địch nổi, bèn sai sứ mang đồ lễ sang Tàu, xin vua 
nhà Nguyên hoãn bỉnh, để thương-nghị lại. 

Vua nhà Nguyên không nghe, sai Thoát Hoan cứ việc tiến binh 
sang. 

Nhân-tông thấy vậy, lập tức cho triệu cả các bô-lão dân-gỉan, 

hội tại điện Dỉên-hồng ịí Rễ để bàn xem nên hòa hay nên 
đánh. Các bô-lão đểu đồng thanh xin đánh. Vua thấy dân-gỉan 
một lòng như vậy, cũng quyết ý kháng-cự. 

Quân Nguyên chia ra làm hai đạo: một đạo do tưáng Mông-cổ là 
Toa Đô PỒ đem 10 vạn quân từ Quảng-châu đi hảỉ-đạo sang 

đánh Chiêm-thành; còn Thoát Hoan í% thì kéo đại bỉnh đến 
ải-quan, sai người đưa thư sang nói cho mượn đường đi đánh 
Chiêm-thành. 

Nhân-tông tiếp được thư của Thoát Hoan, trả lòi lại rằng: « Tự 
bản-quốc sang Chỉêm-thành, thủy lục không có đường nào 
tiện ». sứ-gỉả vể nói với Thoát Hoan, Thoát Hoan nổi giận, thúc 
quân kéo sang mạn Lạng-sơn, rồi sang quan Bẩ-tổng tên là A Lý 

M M đến dụ rằng: « Bản-súy chỉ nhờ đường Nam-quốc sang 
đánh Chỉêm-thành, chứ không có bụng gì đâu mà ngại. Nên mở 
cửa ải cho quân bản-súy đi, và đi đến đâu, nhờ giúp ít nhiều 
lương-thảo, rồi khỉ nào phá xong Chỉêm-thành thì sẽ có trọng tạ 
vể sau. Nhược bằng kháng-cự thiên bỉnh, thì bản-súy sẽ không 
dong tình, phá tan bờ-cõỉ, bấy giờ dù hối lại cũng không kịp ». 



Hưng-đạo-vương Trần quốc Tuấn n M I HI lllẫ nổi giận, 
đuổi A Lý về, rồi phân bỉnh giữ ải Khả-lỉ và LỘc-châu (thuộc 
Lạng-sơn) còn mình thì tự dẫn đại quân đóng giữ núi Kì-cấp. 
Những chiến thuyền thì đóng ở Báỉ-tân[2] giữ mặt thủy. 

4. TRẦN HƯNG-ĐẠO-VƯƠNG quân thua VỂ VẠN-KIẾR 
Thoát Hoan thấy Hưng-đạo-vương giữ cả các noi, liền tiến 
bỉnh lên đánh núi Kì-cấp, ải Khả-lỉ và ảỉ LỘc-châu. Quân hai bên 
đánh nhau ở núi Kì-cấp hai ba trận không phân thắng bại. 
Nhưng sau vĩ Khả-lỉ và LỘc-châu thất thủ, quân An-nam phải rút 

về ảỉ Chỉ-lăng í ÍẾ[3]. Thoát Hoan dẫn đại bỉnh đến đánh Chi- 
lăng, Hưng-đạo-vương kém thế, thua chạy ra bến Báỉ-tân, 

xuống thuyền cùng vói bọn gỉa-tương, là Dã Tượng ỉĩ và 

Yết Kiêu ©! H vể Vạn-kỉếp. Các tướng thu nhặt tàn quân dần 
dần cũng kéo về đấy cả. 

Nhân-tông nghe Hung-đạo-vương thua chạy vể Vạn-kỉếp, liền 
ngự một chiếc thuyền nhỏ xuống Hẩỉ-đông (tức là Hảỉ-dương) 
rồi cho vời Hung-đạo-vương đến bàn việc, nhân thấy quân 
mình thua, trong bụng lo sợ, mới bảo Hung-đạo-vưong rằng: 
« Thế giặc to như vậy, mà chống với nó thì dân-sự tàn-hại, hay 
là trẫm hãy chịu hàng đi để cứu muôn dân » 

Hung-đạo-vương tâu rằng: « Bệ-hạ nói câu ấy thì thật là lòi 
nhân-đức, nhưng mà Tôn-mỉếu Xã-tác thì sao? Nêu bệ-hạ muốn 
hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng! ». Vua 
nghe lời nói trung-lỉệt như vậy, trong bụng mới yên. 

Hung-đạo-vương chỉêu-tập quân các đạo, hội tại Vạn-kỉếp 
được hơn 20 vạn quân, thê lại nổi to. Bấy giờ Hưng-đạo vương 

có soạn ra một quyển Binh-thư yêu-ỉược íị II H lê rồi truyền 



hịch khuyên-răn các tưáng-sĩ. TỜ hịch ấy làm bằng Hán-văn, nay 
dịch ra quốc âm như sau này: 

« Ta thường nghe chuyện: Kỷ Tín &E iỀ liều thân chịu chết thay 

cho vua Cao-đế; Do Vu ù ỉ lấy mình đỡ ngọn giáo cho vua 

Chỉêu-vượng; Dư Nhượng ỈỀ te nuốt than để báo thù cho chủ; 

Thân Khoái $ ISO chặt tay để cứu nạn cho nước; Kính Đức 

w là một chức quan còn nhỏ, mà liều thân cứu vua Tháỉ-tông 

được thoát vòng vây; Kiểu Khanh íi: !®p là một bể tôi ở xa, mà 

kể tội máng thằng Lộc Son ÌỀ l_L| là quân nghịch-tặc. Các bậc 
trung-thần nghĩa-sĩ ngày xưa, bỏ mình vĩ nước, đòỉ nào không 
có? Gỉả-sử mấy ngưòi ấy cũng cứ bo bo theo lối thường tình, 
chết già ở xó nhà thì sao cho lưu danh sử-sách đến nghìn muôn 
đời như thế được? 

« Nay các ngưoi vốn dòng vũ-tương, không hiểu văn-nghĩa, 
nghe những chuyện cổ-tích ấy, nửa tin nửa ngờ, ta không nói 
làm gì nữa; ta hãy đem chuyện đòi Tống, Nguyên móỉ rồi mà 

nói: Vương công Kiên ĨE Ã là người thế nào? Tỳ-tưáng của 

Vương công Kiên là Nguyễn văn Lập Ptt ẢL lại là người thê 
nào, mà giữ một thành Đỉếu-ngư[4] nhỏ mọn, chống vóỉ quân 
Mông-kha[5] kể hàng trăm vạn, khiến cho dân sự nhà Tống, đến 
nay còn đội ơn sâu. Đường ngột Ngại là người như thế nào? Tỳ- 
tướng của Đường ngột Ngại là Xích tu Tư lại là ngưòỉ thế nào, 
mà xông vào chỗ lam-chưóng xa xôi, đánh được quân Nam- 
chỉếu trong vài ba tuần, khiến cho quân-trương đòỉ Nguyên đến 
nay còn lưu tiếng tốt. Huống chi ta cùng các ngươi sinh ở đòỉ 
nhiễu-nhưong, gặp phải buổi gỉan-nan này, trông thấy những 



ngụy-sứ đi lại rầm-rập ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà xỉ- 
máng trỉểu-đình, đem thân dê chó mà bát-nạt tổ-phụ, lại cậy 

thế Hốt tất Liệt nSs 'j& f,lị mà đòi ngọc-lụa, ỷ thế Vân-nam- 
vưcmg[6] để vét bạc vàng; của kho có hạn, lòng tham không 
cùng, khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, giữ sao cho khỏi 
tai-vạ vể sau! 

« Ta đây, ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ, ruột đau như cát, 
nước mát đầm đìa, chỉ căm-tức rằng chưa được sả thịt lột da 
của quân giặc, dẫu thân này phơi ngoài nội cỏ, xác này gói trong 
da ngựa, thì cũng đành lòng. Các ngươi ở cùng ta coi giữ bỉnh- 
quyển, cũng đã lâu ngày, không có áo thì ta cho áo, không có ăn 
thì ta cho ăn, quan còn nhỏ thì ta thăng thưởng, lương có ít thì ta 
tăng cấp, đi thủy thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa, lúc 
hoạn-nạn thì cùng nhau sống chết, lúc nhàn-hạ thì cùng nhau vui 
cười, những cách cư-xử so với Vương công Kiên, Đường ngột 
Ngại ngày xưa cũng chẳng kém gì. 

« Nay các ngươi trông thấy chủ nhục mà không biết lo, trông 
thấy quốc-sỉ mà không biết thẹn, thân làm tướng phải hầu giặc, 
mà không biết tức, tai nghe nhạc để hiến ngụy sứ, mà không 
biết căm; hoặc lấy việc chọi gà làm vui-đùa, hoặc lấy việc đánh 
bạc làm tỉêu-khỉển, hoặc vui thú vể vườn ruộng, hoặc quyến- 
luyến vể vợ con, hoặc nghĩ vể 10 riêng mà quên việc nước, 
hoặc ham vể săn-bán mà quên việc bỉnh, hoặc thích rượu ngon, 
hoặc mê tiếng hát. Nêu có giặc đến, thì cựa gà trống sao cho 
đâm thủng được áo-gỉáp; mẹo cờ-bạc sao cho dùng nổi được 
quân-mưu; dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiều, thân ấy nghìn vàng 
khôn chuộc; vả lại vợ bìu con díu, nước này trăm sự nghĩ sao; 
tỉển-của đâu mà mua cho được đầu giặc; chó săn ấy thì địch sao 



nổi quân thù; chén rượu ngon không làm được cho giặc say chết, 
tiếng hát hay không làm được cho giặc điếc tai; khỉ bấy giờ 
chẳng những là tháỉ-ấp của ta không còn, mà bổng-lộc của các 
ngươi cũng hết; chẳng những là gỉa-quyến của ta bị đuổi, mà vợ 
con của các ngươi cũng nguy; chẳng những là ta chịu nhục bây 
giờ, mà trăm năm về sau, tiếng xấu hãy còn mãi mãi; mà gỉa- 
thanh của các ngưd cũng chẳng khỏi mang tiếng nhục, đến lúc 
bấy giờ các ngưd dẫu muốn vui-vẻ, phỏng có được hay không? 

« Nay ta bảo thật các ngưd: nên cẩn-thận như noi củi lửa, nên 
gỉữ-gìn như kẻ húp canh, dạy-bảo quân-sĩ, luyện-tập cung tên, 
khiến cho người nào cũng có sức khỏe như Bàng Mông và Hậu 
Nghệ, thì mới có thể dẹp tan được quân giặc, mà lập nên được 
công-danh. Chẳng những là tháỉ-ấp ta được vững bển, mà các 
ngưd cũng đều được hưởng bổng-lộc; chẳng những là gỉa- 
quyến của ta được yên-ổn, mà các ngưd cũng đểu được vui với 
vợ con, chẳng những là tỉên-nhân ta được vẻ-vang, mà các 
ngưd cũng được phụng-thờ tổ-phụ, trăm năm vỉnh-hỉển; chẳng 
những là một mình ta được sung-sưáng, mà các ngưoỉ cũng 
được lưu-truyển sử sách, nghìn đòỉ thơm-tho; đến bấy giờ các 
ngưd dầu không vui-vẻ, cũng tự khác được vui-vẻ. 

« Nay ta soạn hết các bỉnh-pháp của các nhà danh-gỉa họp lại 
làm một quyển gọi là « Binh-thư yêu-lược ». Nêu các ngưd 
biết chuyên-tập sách này, theo lòỉ dạy-bảo, thì mói phải đạo 
thần-tử; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lòi dạy-bảo, thì tức 
là kẻ nghịch-thù. 

« BỞi cớ sao? BỞi giặc Nguyên cùng ta, là kẻ thù không đội tròi 
chung, thế mà các ngưd cứ đỉểm-nhỉên không nghĩ đến việc 
báo thù, lại không biết dạy quân-sĩ, khác nào như quay ngọn 



giáo mà đi theo kẻ thù, giơ tay không mà chịu thua quân giặc, 
khiến cho sau trận Bình-lỗ[7] mà ta phải chịu tiếng xấu muôn 
đời, thì còn mặt-mũỉ nào đứng trong tròi đất nữa. vậy nên ta 
phải làm ra bài hịch này để cho các ngươi biết bụng ta. » 

5. THÀNH THĂNG-LONG THẨT thủ. Các tương-sĩ được lòi 
khuyên-răn ấy, aỉ nấy hết lòng luyện-tập, quyết chí đánh giặc, 
cho nên người nào cũng lấy mực thích vào cánh tay hai chữ 

« Sát Đát iỗ lii » nghĩa là giết quân Mông-cổ. Khỉ Thoát Hoan 
lấy xong các ải ở Lạng-scm rồi, thừa tháng kéo xuống đánh 
Vạn-kỉếp, quân An-nam non thế, địch không nổi, thua chạy, bao 
nhiêu chuyến thuyền mất cả. Quân Mông-cổ bắt được quân An- 
nam thấy người nào cũng có hai chữ « Sát Đát » ở cánh tay, giận 
lắm, đem giết sạch cả, rồi kéo tràn sang mặt Kỉnh-bác. Thoát 
Hoan thả quân cho cưóp phá vùng Võ-nỉnh, Gỉa-lâm, Đông-ngạn 
rồi kéo vể đóng tại bến Đông-bộ-đầu, Hung-đạo-vưong lập 
trại mé ngạn để phòng giữ. 

Thoát Hoan thấy phía nam ngạn sông Hồng-hà[8] có trại quân 
An-nam đóng giữ, mới sai quân lấy súng đạỉ-bác bán sang, phá 
tan cả các trại, quân-sĩ khỉếp-sợ bỏ chạy hết sạch. Quân Mông- 
cổ bấy giờ làm cầu phao qua sông, kéo đến tận chân thành 
Thăng-long hạ trại. 

Hưng-đạo-vương rước xa-gỉá Thượng-hoàng và vua ra ngoài 
Thăng-long, để các tướng ở lại giữ thành. Đến khi Thoát Hoan 
vây đánh, hạ được thành, biết rằng Hưng-đạo-vưcmg đã rước 
xa-gỉá xuống mặt nam rồi, liền sai tưóng dẫn quân đi đuổi đánh. 

6. TOA ĐÔ ĐÁNH NGHỆ-AN. Toa Đô là tương đạo thứ hai 
quân Nguyên, đi đường bể sang đánh Chỉêm-thành, nhưng mà 
quân nước Chiêm giữ được các đường hỉểm-yếu, đánh mãi 



không được. Nguyên chúa hạ chiếu sai Toa Đô theo đường bộ 
kéo ra mặt Nghệ-an, họp với quân Thoát Hoan để đánh An-nam. 

Thoát Hoan được tin ấy, liền sai tướng Ô mã Nhỉ dẫn quân đi 
đường bể vào tiếp-ứng cho Toa Đô để đánh tự mặt trong đánh 
ra, còn ở mặt ngoài thì chiến thuyền của nhà Nguyên chia ra giữ 
các bến đóng ở sông Hồng-hà[8] từ Thăng-long xuống đến khúc 
sông Đạỉ-hoàng (thuộc huyện Nam-xang, Hà-nam). 

7. HưNG-ĐẠO-VƯƠNG đem vua vê THANH-HÓA. Bấy 
giờ Hưng-đạo-vương dẫn các tương hộ-vệ xa-gỉá xuống Thỉên- 
trường, nghe Toa Đô tự vùng trong kéo ra, Hưng-đạo-vương tâu 

vua xin sai Thượng-tưáng Trần quang Khải _h tì RỆ % đưa 
bỉnh vào đóng mặt Nghệ-an, giữ chặn đường hẻm, không cho 

Toa Đô ra, và sai Trần bình Trọng Bĩ ¥■ w ở lại giữ Thỉên- 
trường cự nhau với quân Thoát Hoan, rồi rước xa-gỉá ra Hảỉ- 
dương. 

Trần quang Khải vào đến Nghệ-an, chia quân phòng giữ, nhưng 
mà quân nhà Nguyên thế mạnh, đi đến đâu đánh tan đến đấy, lại 
có Ô mã Nhỉ ở mặt bể đánh vào. Quang Khải đương không nổi, 
phải lui quân ra mặt ngoài. Còn quan trấn-thủ Nghệ-an là Trần 

Kiện Bĩ Si đem cả nhà ra hàng với Toa Đô. Toa Đô cho đưa bọn 
Trần Kiện vể Yên-kỉnh. 

Hưng-đạo-vương nghe tin, sai tướng đem quân đi lẻn đường tắt 
đuổi theo. Khỉ quân Nguyên đưa Trần Kiện đến địa-phận Lạng- 
sơn, qua trại Ma-lục (?), thì có ngưòỉ thổ-hào ở đấy tên là 

Nguyễn thế Lộc Ptẽ tít ịỀ và Nguyễn Lĩnh Ptt ậj| đem dân bỉnh ra 
đánh. Lại có quan quân đuổi đến nơi, quân Nguyên bỏ chạy. 



Trần Kiện bị tên bán chết, nhưng có ngưòỉ nhà là Lê Tắc lể Mi] 
cướp được thây chạy thoát, đưa đến gò ôn-khâu (Lạng-sơn) 
maỉ-táng xong rồi trốn sang Tàu. Lê Tắc là dòng-dõi Nguyễn 
Phu làm Thứ-sử Gỉao-châu vể đời Đông-Tấn (317-419) ngày 
trước. Tự lúc trốn sang Tàu rồi, Lê Tắc có làm bộ sử « An-nam 
chí-lược ». BỘ sử ấy hiện bây giờ còn có ở bên Tàu và bên 
Nhật-bản. 

ở Thỉên-trường, Trần bình Trọng thấy quân nhà Nguyên đã đến 
bãi Đà-mạc (ở khúc sông Thỉên-mạc, huyện Đông-an, Hung- 
yên) liền đem bỉnh ra đánh, nhưng chẳng may bị vây, phải bắt. 
Quân Nguyên đưa Bình Trọng vể nộp cho Thoát Hoan. Thoát 
Hoan biết Bình Trọng là tướng khỏe-mạnh, muốn khuyên-dỗ về 
hàng, thết-đãỉ cho ăn-uống, nhưng Bình Trọng không ăn, dỗ- 
dành hỏi dò việc nước, Bình Trọng cũng không nói. Sau Thoát 
Hoan hỏi rằng: « Có muôn là vương đât Bắc không? » Bình 
Trọng quát lên rằng: Ta thà rằng làm quỉ nước Nam, chứ không 
thèm làm vương đât Bắc. Ta đã bị bắt thì có một chêt mà thôi, 
can gì mà phải hỏi lôỉ-thôỉ! » Thoát Hoan thấy dỗ không được, 
sai quân đem chém. 

Thánh-tông thượng-hoàng cùng Nhân-tông và Hung-đạo-vương 
nghe tin Trần bình Trọng tử-tỉết, ai nấy động lòng thương-xót. 

Hung-đạo-vương thấy thế nguy-cấp lắm, bèn rước xa-gỉá ra 
Quảng-yên. Thuyền đi vể đường sông Tam-chỉ (thuộc châu 
Tiên-yên), sai một tương dẫn chiếc thuyền rồng ra cửa bể 
Ngọc-sơn (thuộc châu Vạn-ninh, tỉnh Quảng-yên) làm cho nghỉ 

tình quân giặc. Tướng nhà Nguyên là Lý Hằng $ ti. và Khoan 

Triệt Jt í® sai ngưòi do-thám biết thuyền ra Ngọc-sơn là giả, 



mói dẫn quân đuổi theo đến sông Tam-chỉ, Hưng-đạo-vưcmg 
rước xa-gỉá lên bộ đi đến làng Thủy-chú rồi lại xuống thuyền ra 
sông Nam-triểu (tức Bạch-đằng-gỉang, thuộc Hảỉ-dưong) rồi 
vào tỉnh Thanh-hóa. 

Bấy giờ quân Nguyên to thế lắm, đóng khắp các noi, từ vùng 
Bắc-nỉnh, Thăng-long, Thỉên-trưòng, chỗ nào cũng có quân 
đóng. Ớ vùng Nghệ-an lại có Toa Đô, Đường ngột Ngải, Ô mã 
Nhi đánh ra. Nhân-tông kỉnh-hãỉ, Thượng-hoàng đêm ngày lo sợ. 
Nhà nước ngất-ngưởng nguy như trứng chồng. Bọn hoàng-tộc 

là Trần ích Tắc |?s ẳế Trần tú Viên RỆ ^ ÉM đểu ra hàng Thoát 
Hoan cả. Chỉ có Hưng-đạo-vương phụng xa-gỉá đi, trèo non 
vượt bể, trải gió dầm mưa, thế lực tuy cùng, nhưng vẫn bển 
vững một lòng, tìm kế đánh giặc, lo liệu việc nước không rối sợ 
lúc nào. Thật là một ngưòi có tài đạỉ-tương, có thể cứu dân giúp 
nước, tiếng để muôn đời. 

8. TRẬN HÀM-TỬ QUAN: Trân nhật Duật phá quân Toa Đô. 
Đạo quân của Toa Đô ở Chỉêm-thành kéo ra đánh lấy đất Nghệ- 
an. Trần quang Khải đem quân lùi ra mặt ngoài giữ các đưòng 
hỉểm-yếu. Toa Đô đánh mãi không được, mà lưong-thảo thì một 
ngày một cạn, bèn cùng với Ô mã Nhỉ dẫn quân xuống thuyền 
vượt bể ra ngoài Bắc để họp bỉnh với Thoát Hoan. 

Trần quang Khải được tin ấy, cho người về Thanh-hóa phi báo. 
Nhân-tông hội quần-thần lại hỏi kế, Hưng-đạo-vương tâu rằng: 
« Toa Đô tự Chiêm-thành trở ra, qua vùng Ô-lý (Thuận-hóa), 
Hoan (Nghệ-an), Ái (Thanh-hóa), đường sá gập-ghểnh, quân-sĩ 
vất-vả, nay lại vượt bể ra Bắc, thì sức-lực cũng đã mỏi-mệt. 
vậy nay nên sai một tương đem quân ra đón đường mà đánh thì 
chác phá được ». 



Nhân-tông nghe lời, sai Chỉêu-văn-vương Trần nhật Duật Bp Ằ 

ĩ 0 im làm tương và Trần quốc Toản HI Ịjl[9] làm phó- 

tướng cùng với tướng-quân là Nguyễn Khoái Ptt Mll đem 5 vạn 
quân ra đón đường đánh Toa Đô ở mặt Hảỉ-dương. Tháng tư 

năm ất-dậu (1285) Trần nhật Duật ra đến bến Hàm-tử Ể® -? 
(thuộc huyện Đông-an, Hưng-yên) thì gặp chỉến-thuyển của Toa 
Đô, Nhật Duật liền phân bỉnh ra đánh. Quân Nhật Duật bấy giờ 

có bọn Triệu Trung jíi ĨẼS là tướng nhà Tống sang xỉn tùng chỉnh, 
mặc áo đeo cung như quân nhà Tống. Đến khi giáp trận, quân 
Nguyên trông thấy bọn Triệu Trung, tưởng là nhà Tống đã khôỉ- 
phục được nước Tàu, rồi cho quân sang cứu An-nam, đứa nào 
cũng sợ-hãỉ bỏ chạy. Quân ta đuổi đánh, quân giặc thua to chết 
hại rất nhiều. Toa Đô phải lùi ra ở cửa Thỉên-trưòng. 

Trần nhật Duật tháng trận, cho Quốc Toản đưa tin vể Thanh- 
hóa. Hưng-đạo-vương được tin mùng ấy, vào tâu với vua rằng: 
« Quân ta mới thắng, khí-lực đang hăng, mà quân Nguyên móỉ 
thua, tất cũng chột dạ. vậy nên nhân dịp này tiến quân đánh 
Thoát Hoan để khôi phục Kỉnh-thành ». 

Vua nghe lòi truyền sắp sửa tiến bỉnh. Sực có Thượng tướng 
Trần quang Khải ở trong Nghệ-an ra, xin đi đánh Thoát Hoan. 
Vua liền sai Quang Khải thu-xếp quân-sĩ để ra đánh Thăng long 
và truyền hịch sai Trần nhật Duật đóng quân giữ chặn đưòng 
không cho bọn Toa Đô kéo lên họp với Thoát Hoan. 

9. TRẬN CHƯƠNG-DƯƠNG-ĐỘ: Trân quang Khải khôi phục 
Thăng-long. Khỉ bấy giờ đại bỉnh của Thoát Hoan đóng tại 



Thăng-long, còn chỉến-thuyển thì đóng ở bến Chương-dương s 
ịẸ địa phận huyện Thượng-phúc. 

Trần quang Khải ® với Trần quốc Toản K IU Ịjl và 

Phạm ngũ Lão ỄĨỀ đem quân tự Thanh-hóa đi thuyền vòng 
đường bể ra đến bến Chương-dương, sấn vào đánh chỉến- 
thuyển của quân Nguyên. Quan quân đánh hăng quá, quân 
Nguyên địch không nổi phải bỏ chạy. Quan quân lên bộ đuổi 
đánh về đến chân thành Thăng-long hạ trại. Thoát Hoan đem đại 
quân ra cự địch, bị phục bỉnh của Trần quang Khải đánh úp lại, 
quân Nguyên phải bỏ thành Thăng-long chạy qua sông Hồng- 
hà[10] sang giữ mặt Kỉnh-bác (Bắc-ninh). 

Trần quang Khải đem quân vào thành mở tiệc khao quân. Đến 
khỉ uống rượu vui-vẻ, Quang Khải ngâm bài thơ rằng: 

Đoạt sáo Chương-dương-độ[ll] 

Cầm Hổ Hàm-tử quan 

Thái-bình nghi nỗ lực 

Vạn cổ thử giang-san 

Dịch nôm: 

Chương-dương cướp giáo-giặc 

Hàm-tử bắt quân thù 

Thái-bình nên gắng sức 

Non nước ấy nghìn thu 

Trần quang Khải sai người vể Thanh-hóa dâng biểu báo tin 
thắng trận. Vua Nhân-tông thấy quân-thế đã mạnh, trong hai 
tháng đánh được hai trận, quân-sĩ ai nấy đểu nức lòng đánh 



giặc, bèn rước Thượng-hoàng và cất bỉnh-mã ra đóng ở Tràng-an 
(Ninh-bình). 

10. TRẬN TÂY-KÊT: Tướng nhà Trân chém được Toa Đô. Toa 
Đô đóng quân ở Thỉên-trường xa cách Thoát Hoan hon 200 dặm, 
cho nên chưa biết Thoát Hoan đã thua chạy về Bắc-gỉang rồi, 
bèn tiến bỉnh vào đóng ở sông Thỉên-mạc[12] định để họp sức 
vơi Thoát Hoan làm thế ỷ-gỉôc. Được mấy hôm Toa Đô biết đạo 
tiền quân của mình đã bại trận, mà các bến thì chỗ nào cũng có 

quân nhà Trần án ngữ, mới lui vể đóng ỞTây-kết H ếp[13] rồi 
cho người đi dò xem quân Thoát Hoan đóng ở đâu. 

Quân An-nam từ khỉ đánh được trận Hàm-tử và trận Chương- 
dương rồi, quân-thế phấn-chấn lắm. Hưng-đạo-vương mừng 
rỡ, vào tâu với Nhân-tông xin một mặt sai Chỉêu-văn-vưong 
Trần nhật Duật, họp với Thượng-tưáng Trần quang Khải dẫn 
quân chặn các đường, không cho Thoát Hoan, Toa Đô đi lại 
thông tin với nhau, và một mặt xin tự tiến bỉnh ra đánh Toa Đô, 
rồi đánh Thoát Hoan. 

Nhân-tông nghe lòi ấy, cho Hưng-đạo-vương tùy ý mà sai khiến. 
Khỉ quân ra đến Tây-kết, Hung-đạo-vương chia quân ra đánh 
trại quân Nguyên, và đặt phục bỉnh để bắt Toa Đô. 

Quân ta đánh hăng quá, quân Nguyên không địch nổi, Toa Đô và 
Ô mã Nhỉ đem bỉnh lên bộ chạy ra mặt bể, nhưng khỉ chạy đến 
mé sau một dãy núi, thì bị quân An-nam vây đánh, Toa Đô trúng 
tên chết, còn Ô mã Nhỉ thì tìm đường chạy vào Thanh-hóa, 
nhưng bị quân ta đánh đuổi ngặt quá, phải một mình lẻn xuống 
chiếc thuyền con chạy ra bể, trốn vể Tàu được. 



Khỉ các tướng thắng trận, đưa đầu Toa Đô vể nộp, Nhân-tông 
thấy người dũng-kỉện mà lại hết lòng vóỉ chúa, móỉ than rằng: 
« Làm bây tôi nên như người này! » rồi cởi áo ngự-hào đáp vào 
đầu Toa Đô, sai quan dùng lễ mai-táng cho tử-tế. 

Trận Tây-kết đánh vào tháng năm, năm ất-dậu (1285) quan quân 
bát được quân Nguyên hon 3 vạn ngưòỉ, và chỉến-thuyển khí- 
gỉói không biết bao nhiêu mà kể. 

Hưng-đạo-vương được trận toàn thắng, mở tiệc khao thưởng ba 
quân, rồi lên đánh mặt bắc, để tỉểu-trừ Thoát Hoan. 

11. TRẬN VẠN-KIẾP: Thoát Hoan trốn chạy về Tàu. Bấy giờ 
Thoát Hoan đóng quân ở Bắc-gỉang, nghe tin Toa Đô tử trận, Ô 
mã Nhỉ đã trốn về Tàu, quân-bỉnh tưáng-sĩ ai nấy đểu ngã lòng 
cả. vả lại trời đang mùa hè nóng-nực khó chịu, sơn-lam 
chướng-khí bốc lên, quân-sĩ bị dịch-tễ chết hại cũng nhiều. Bỏi 
thế có bụng muốn rút quân về Tàu. 

Hưng-đạo-vương cũng biết cơ Thoát Hoan tất phải chạy, liền 

sai Nguyễn Khoái Ptt hi, Phạm ngũ Lão >E ỉĩ íỉ dẫn 3 vạn quân 
đi lên đường núi, phục sẵn hai bên rừng sậy ở bên sông Vạn- 
kỉếp, để chờ lúc quân Nguyên chạy đến thì đổ ra đánh; sai hai 
con là Hưng-võ-vương Nghỉễn và Hưng-hỉếu-vương úy dẫn 3 
vạn quân đi đường Hảỉ-dương ra mặt Quảng-yên, giữ chặn 
đường về châu Tư-mỉnh; Hưng-đạo-vương tự dẫn đại quân lên 
Bắc-gỉang đánh quân Nguyên. Quân Nguyên thua chạy, Thoát 
Hoan dẫn đại bỉnh chạy đến bến Vạn-kỉếp, gặp bọn Nguyễn 
Khoái ra đánh, quân Nguyên mưòỉ phần tổn-hạỉ mất năm. 

Tướng nhà Nguyên là Lý Hằng $ ti. bị tên bán chết. Còn Thoát 

Hoan 8ft, Phàn Tiếp SỄ tìl, A bát Xích M J V ỈP, Lý Quán $ 



ỈS cô sức đánh lấy đường mà chạy. Sau thấy quân An-nam đuổi 
kíp quá, Thoát Hoan phải chui vào cái ống đồng để lên xe bát 
quân kéo chạy, vể gần đến châu Tư-nỉnh lại gặp bọn Hưng-võ- 
vương Nghỉễn và Hưng-hỉếu-vương úy đánh đuổi một trận 
nữa. Lý Quán trúng tên bán chết. Thoát Hoan, A bát Xích và 
Phàn Tiếp chạy thoát về Tàu được. 

Thế là Đạỉ-quân của Thoát Hoan lúc đầu mói sang lừng-lẫy bao 
nhiêu, bây giờ tan nát mất cả. Trong sáu tháng tròi, từ tháng 
chạp năm giáp thân (1284) đến tháng sáu năm ất dậu (1285), 
quân An-nam đuổi 50 vạn quân Mông-cổ ra ngoài bờ-cõi, chỉnh- 
đốn giang-sơn lại như cũ. Ấy cũng nhờ có tay Hưng-đạo-vưong 
CÓ tài đạỉ-tương, cầm quân vững-chãỉ, gan bển tựa sát, và lại 
khéo dùng lòi khuyên-dỗ, khiến cho bụng người cảm-động, sinh 
lòng trung-nghĩa, cho nên tưóng-sĩ ai nấy đều hết lòng giúp 
nước. 

vả nước An-nam thời bấy giờ vua tôi hòa-họp, lòng ngưòỉ như 
một, nhân-tàỉ lũ-lượt kéo ra; mà quân Nguyên sang An-nam thì 
đường xa muôn dặm, núi sông cách trở, hùng mạnh được lúc 
đầu mà thôi, sau thành ra bệnh-tật yếu-đau. Như thế mà lại gặp 
phải tay Hưng-đạo-vương Trần quốc Tuấn dụng bỉnh biết đọỉ 
thời, biết thừa thế tiến thoái, cho nên sự quân nhà Nguyên thua 
tan-nát là sự tất-nhiên vậy. 



Chú thích cuối trang 

1. A Làng Bình-than, tổng Vạn-tỉ, huyện Gia-bình, tỉnh Bắc- 
ninh. 

2. A Ở thượng-lưu sông Lục-nam, có lẽ là bến Chữ. 

3. A cửa Chi-lăng, tục gọi là bầu Chỉ-lăng ở tổng Chi-lăng, 
gần ga Tuần-muộỉ, thuộc về địa-hạt châu Ôn, tỉnh Lạng- 
sơn. Chỗ ấy là một nơi hỉểm-địa nước Nam ta. Trần Hưng- 
đạo-vương sau lại phá quân Nguyên ở chỗ ấy, và đến đầu 
đời Lê, vua Thái-tổ giết tướng nhà Minh là Liễu Thăng 
cũng ở chỗ ấy. 

4. A Đỉếu-ngư là tên núi, thuộc phủ Trùng-khánh tỉnh Tứ 
xuyên. 

5. A Mông-kha (Mungke) là vua Mông-cổ, anh Hốt tất Liệt. 

6. A Khỉ quân Mông-cổ lấy được đất Vân nam rồi, Hốt tất 
Liệt phong cho con là Hốt kha Kích là Vân-nam- vương. 

7. A Bình-lỗ là tên thành, nhưng sử cũ không chép rõ ở đâu và 
ai xây lên. Sách « Khâm-định Việt-sử» chép rằng theo bộ 
« Địa-dư-chí » của ông Nguyễn Trãi, thì đời nhà Lý có đào 
con sông Bình-lỗ để đi lên Tháỉ-nguyên cho tiện, vậy thành 
Bình-lỗ có lẽ ở vào hạt Thái-nguyên. Xem lòi dặn của Trần 
Hưng-đạo-vương thì thành Bình-lỗ này xây vào đòi Đỉnh 
hay đời Tiền-Lê, rồi Lý thường Kiệt đời Lý đã đánh quân 
Tống ở đó. 

8. A a ă sử chép là Phú-lưong giang. Xem lòỉ chú-thích ở 
trang 104. 

9. A sử chép rằng khỉ vua Nhân-tông hội các vương hầu ở 
Bình-than để bàn việc chống với giặc, Trần quốc Toản bấy 
giờ mới có 15, 16 tuổi cũng theo ra hội. Vì còn nhỏ tuổi cho 
nên không được dự bàn, Quốc Toản căm-tức vô cùng, trong 



tay cầm quả cam bóp vỡ nát ra lúc nào không biết. 
Khỉ tan hội, ai nấy vể lo sửa-soạn bỉnh-thuyển. Quốc Toản 
về nhà cùng tụ-họp những người thân-thuộc, sám đồ khí 
giới, may lá cờ để sáu chữ: « Phá cường địch, báo hoàng ân 

® 3= ® ậs M JH » rồi đem quân đi đánh giặc. Đánh chỗ 
nào quân giặc cũng phải lùi. 

10. A sử chép là Phú-lương. Xem lòi chú-thích ở trang 104. 

11. A Chữ nho là: 





Hai câu cuối có 


sách chép là: 



m * s >1 LU 

12. A Thỉên-mạc là một khúc sông Hồng-hà ở vào địa-hạt 
huyện Đông-an, tỉnh Hưng-yên. 

13. A Hiện nay thuộc phủ Khoáỉ-châu (Hưng-yên) có làng 
Đông-kết ở vào trong cách xa bờ sông Hồng-hà. Hoặc ở 



phía tây gần bờ sông, ngày xưa có làng Tây-kết mà nay đã 
lở mất đi chăng? 



